Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030

HUYỆN DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH
-----o0o-----

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

 ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG 

XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	[image: image33.jpg]





NĂM 2020

 THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Đồ án  : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ NGŨ LẠC
HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI


	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH


	PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG HUYỆN DUYÊN HẢI


	CHỦ ĐẦU TƯ
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ LẠC

	[image: image1.jpg]s son

THXA DUYEN B

wsovou
[




ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69
ĐỊA CHỈ: 80 ĐIỆN BIÊN PHỦ-PHƯỜNG ĐA KAO - QUẬN 1- TP.HCM

VPTK: 98 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH-QUẬN 1-TP.HCM (Tel/fax: 028.38484380)

	Chủ nhiệm đồ án:

       KTS. Lưu Hoàng Ân
Quản lý kỹ thuật:

Ths. KS. Nguyễn Thị Nga
	Giám đốc

Ths.KTS. Võ Ngọc Hồng Phước


THUYẾT MINH TỔNG HỢP
Đồ án  : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ NGŨ LẠC
HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:  KTS. LƯU HOÀNG ÂN
QUẢN LÝ KỸ THUẬT:
· QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
: Ths.KTS. ĐOÀN NGỌC HIỆP

· KỸ THUẬT HẠ TẦNG

: Ths.KS. NGUYỄN THỊ NGA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
· QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 
: KS. NGUYỄN HOÀNG PHÚC
· KỸ THUẬT HẠ TẦNG

: Ths.KS. NGUYỄN THỊ NGA

CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH 

· QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC: 

KTS. NGUYỄN THANH TÂM - KS. NGUYỄN HOÀNG PHÚC

KTS. LƯU HOÀNG ÂN - KTS. BÙI MAI THẢO
KTS. TRẦN ĐOÀN GIÁNG HƯƠNG

· GIAO THÔNG - SAN NỀN:
KS. NGUYỄN BIỆN THANH THÙY – KS. NGUYỄN HOÀNG PHÚC

· THOÁT NƯỚC MƯA - CẤP NƯỚC:

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGA – KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN

· THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP – KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN

· CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC: 

KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ - KS. ĐỖ THÀNH TIẾP

· KINH TẾ – XÂY DỰNG: 

Cử nhân. LÊ HỒNG ĐÀO – Cử nhân. HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

	
	Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

	
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng SG69


MỤC LỤC
CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU
4
I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch


I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng


I.3. Các căn cứ lập quy hoạch

I.4. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch


CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
11
II.1. Điều kiện tự nhiên


II.2. Hiện trạng kinh tế xã hội


II.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai 


II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội 


II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường


CHƯƠNG III. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
30

III.1. Tiềm năng, động lực phát triển xã


III.2. Các định hướng có liên quan

III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật


III.4. Dự báo về quy mô dân số


III.5. Dự báo về quy mô đất đai


CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ
41
IV.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, điểm dân cư mới và cải tạo


IV.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng


IV.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc điểm dân cư


IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực SX và phục vụ sản xuất nông nghiệp


CHƯƠNG V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
53
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2020-2025)


CHƯƠNG VI:QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
61
CHƯƠNG VII:CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
84
CHƯƠNG VIII:KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
90
CHƯƠNG I:
PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng

I.3. Các căn cứ lập quy hoạch

I.4. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch

I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Huyện Duyên Hải có tổng diện tích tự nhiên 30.540,45 ha nằm về phía Nam của tỉnh Trà Vinh, tại bờ Đông cửa Định An của sông Hậu, toàn huyện có 07 đơn vị hành chính cấp thị trấn, xã bao gồm: thị trấn Long Thành, xã Ngũ Lạc, xã Long Vĩnh, xã Long Khánh, xã Đông Hải, xã Đôn Xuân, xã Đôn Châu.
Xã Ngũ Lạc là một xã thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với diện tích tự nhiên khoảng 3.489,04ha (theo số liệu niên giám thống kê Huyện Duyên Hải năm 2019). Xã Ngũ Lạc nằm về phía Tây Bắc của huyện Duyên Hải giáp ranh với các xã Long Khánh, xã Đôn Châu của huyện Duyên Hải, xã Thạnh Hòa Sơn của Huyện Cầu Ngang, và thị xã Duyên Hải.
Trên tổng thể địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cần phải tiến hành rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và việc lập đồ án quy hoạch nông thôn còn được xét như tiêu chí hàng đầu trong 19 tiêu chí xét mô hình xã nông thôn phù hợp với định hướng cùng những chủ trương đã đề ra, đồng thời góp phần thực hiện định hướng đạt chuẩn Huyện nông thôn theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập quy hoạch vùng huyện Duyên Hải. 
Mặt khác, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải có vị trí thuộc Khu kinh tế Định An được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm khu công viên Hồ Nước Ngọt, khu công nghiệp Ngũ Lạc và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc gắn với kinh tế biển. Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Trà Vinh và vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
Trong thời gian qua xã Ngũ Lạc đã có những bước phát triển đáng kể về quy mô dân số và kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhìn chung diện tích đất ở nông thôn và khu trung tâm xã phân bổ rải rác và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng đúng và đủ cho nhu cầu phát triển của xã. Việc quản lý quy hoạch cần được xây dựng và đầu tư có hệ thống, đồng bộ phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt – sản xuất của người dân và phải đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch nông thôn. Quy hoạch nông thôn còn góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách lâu dài và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện, trong phát triển xây dựng trên địa bàn xã đến năm 2030;
Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư trên địa bàn xã, đảm bảo sự phân bổ và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, các hình thức sản xuất phù hợp giữa phát triển nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn.
I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng:

I.2.1. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng xã Ngũ Lạc trong vùng tỉnh Trà Vinh:

Xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Trà Vinh giáp ranh với Thạnh Hòa An huyện Trà Cú, xã Đôn Châu, xã Long Khánh thuộc huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và Kênh Đào Trà Vinh. Giao thông kết nối chính là Đường Tỉnh 914 và đường Huyện 21 hướng ra Quốc lộ 53 đi Thành phố Trà Vinh, Duyên Hải,… là điều kiện thuận lợi để xã phát triển sản xuất hàng hoá; mở rộng giao lưu kinh tế, khoa học kỹ thuật và tiếp nhận thông tin để phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân trong xã. 

Xã Ngũ Lạc cách thành phố Trà Vinh khoảng 35km về phía Bắc, cách thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An, thị trấn Long Thành trong bán kính 20km bằng hai đường giao thông chính là Đường Tỉnh 914 và đường Huyện 21.
Bên cạnh đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tướng Chính Phủ với vị thế là vùng động lực phía Nam của tỉnh Trà Vinh, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, bao gồm xã Ngũ Lạc. 
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	Mối liên hệ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải trong tỉnh Trà Vinh


I.2.2. Vị trí của khu đất và mối liên hệ xã Ngũ Lạc trong vùng huyện Duyên Hải và vùng lân cận:
Xã Ngũ Lạc là một trong 7 đơn vị hành chính của huyện Duyên Hải và nằm về phía Đông Bắc huyện Duyên Hải, giáp ranh với huyện Trà Cú. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 3.489,04 ha chiếm khoảng 9% diện tích toàn huyện. Xã có hơn 50% diện tích đất thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An và được định hướng là đất công nghiệp. Ngoài tuyến giao thông chính là đường Tỉnh 914 và đường Huyện 21 trên địa bàn xã có nhiều sông rạch lớn (sông Giồng Ổi, Sông Cây Xoài, Rạch Sáu Chệt,….) để vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các khu vực lân cận.
Ranh giới khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh hành chính xã Ngũ Lạc, tổng diện tích tự nhiên là 3.489,04 ha với tứ cận của khu đất được xác định như sau:

+ Phía Đông:
 giáp thị xã Duyên Hải;

+ Phía Tây:
 giáp xã Đôn Châu huyện Duyên Hải;

+ Phía Nam:
 giáp xã Long Khánh và Kênh Đào Trà Vinh;

+ Phía Bắc: 
 giáp xã Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang.

(Tứ cận theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND huyện Duyên Hải về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030)
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	Vị trí xã Ngũ Lạc trong huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh


I.3. Các căn cứ lập quy hoạch: 

I.3.1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
 Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

- Công văn số 484/SXD – QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám Đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

- Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh;

- Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân, tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh;

- Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan,...

I.3.2. Các tài liệu, số liệu:


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện đến năm 2030;

- Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện giai đoạn 2020-2025;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030.

- Quy hoạch phát triển các ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp. . . đến năm 2030.

- Các dự án, quy hoạch ngành, … trên địa bàn huyện, xã.

- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã.

- Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây;

- Bản đồ giải thửa toàn xã.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan,...
I.4. Quan điểm, mục tiêu, tính chất, chức năng lập quy hoạch:
I.4.1. Quan điểm lập quy hoạch:


- Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Duyên Hải và các quy hoạch xây dựng có liên quan trên địa bàn xã.
I.4.2. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội xã Ngũ Lạc.

- Làm cơ sở định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn.
- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;
- Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã.

I.4.3. Tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo:

- Là đồ án Quy hoạch chung xây dựng định hướng phát triển không gian toàn xã, trong đó xác định không gian các khu vực xây dựng như sau:

· Đối với Khu trung tâm: chức năng chính của khu quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của xã với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các điểm dân cư, khu công viên cây xanh, TDTT, khu công trình dịch vụ công cộng khác….

· Đối với các điểm dân cư nông thôn: chức năng chính là điểm dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ. 
CHƯƠNG II:
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
VÀ HIỆN TRẠNG

II.1. Điều kiện tự nhiên

II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

II.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai

II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội


II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường

II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Phạm vi ranh giới :
· Ranh giới khu vực lập quy hoạch là ranh địa giới hành chính xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên khoảng 3.489,04ha; gồm 10 ấp: (Thốt Lốt, Sóc Ruộng, Bổn Thanh, Trà Khúp, Rọ Say, Mé Láng, Sóc Ớt, Đường Liếu, Cây Da, Cây Xoài) có vị trí địa lý như sau:

- Phía Đông
: giáp thị xã Duyên Hải;

- Phía Tây
: giáp xã Đôn Châu huyện Duyên Hải;

- Phía Nam
: giáp xã Long Khánh và kênh đào Trà Vinh;

- Phía Bắc
: giáp xã Thạnh Hòa Sơn Huyện Cầu Ngang;
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	Sơ đồ phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch


II.1.2.  Địa hình:

Xã Ngũ Lạc nằm trong huyện Duyên Hải có địa hình mang tính chất của vùng đồng bằng ven biển rất đặc thù, với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song bờ biển, và có chủ yếu ở xã Ngũ Lạc, xã Long Vinh và ở rãi rác ven bờ biển

Xã Ngũ Lạc có địa hình khá thấp và tương đối bằng phẳng, với cao trình phổ biến từ 0,4 đến 1,2 m (chiếm > 80% diện tích đất). Tuy nhiên do hệ thống sông rạch chằng chịt và sự phân cắt bởi những giồng cát làm cho địa hình mang tính đa dạng và phức tạp.
II.1.3. Thủy văn:
Xã Ngũ Lạc chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều trên biển Đông. Mực nước cao hàng ngày thay đổi từ 0,9 m đến 1,48 m; mực nước cao trong mùa lũ năm 1978 lên đến 1,80 m. Thông qua kênh Đào Trà Vinh chi phối toàn bộ hệ thống sông rạch bên địa bàn huyện cũng như xã Ngũ Lạc. Đây là hệ thống chính qua Trung Tâm huyện theo hướng Đông – Tây. Ngoài ra còn có mạng lưới sông, rạch phân phối nguồn nước đến sâu trong nội đồng.
II.1.4. Khí hậu:
Xã Ngũ Lạc nằm trong Huyện Duyên Hải mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng Nam bộ, có chế độ khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều quanh năm, lượng mưa lớn phân hoá theo mùa. Một năm có hai mùa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào tháng 11; Mùa khô bắt đầu từ tháng 12, kết thúc vào tháng 4 năm sau. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa và mang tính đặc thù của vùng đồng bằng ven biển.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí trung bình tương đối cao và khá đều qua các tháng trong năm. Nhiệt độ bình quân năm 27ºc, nhiệt độ cao nhất vào tháng 4, tháng 5 (28,7ºc) và thấp nhất vào tháng 1, tháng 2 (24,5ºc) và không chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.

- Số giờ nắng: Số giờ nắng bình quân hàng năm là 208 giờ, tháng có số giờ nắng thấp nhất là vào tháng 6, tháng 7 khoảng 150 giờ/tháng; tháng có số giờ nắng cao nhất là vào tháng 3, tháng 4 khoảng 280 giờ/tháng.

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình 84%, cao vào các tháng mùa mưa (tháng 6, tháng 7) đạt 88% và thấp vào các tháng mùa khô (tháng 2, tháng 3) đạt 78%.

- Mưa: thời gian mưa từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 10 (5 tháng), lượng mưa thấp, tổng lượng mưa bình quân trong năm từ 1.000 - 1.200 mm, lượng mưa phân bố không đều, tập trung cao vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10.

Nhìn chung, điều kiện khí hậu của huyện Duyên Hải với các đặc điểm nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định, nắng và bức xạ thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do lượng mưa thường tập trung theo mùa, với các yếu tố địa hình có những khu vực trũng thấp và giồng cao cục bộ thường dẫn đến các yếu tố bất lợi cho sản xuất. 
1.4.1. Các nguồn tài nguyên:
· Tài nguyên đất:

Theo kết quả khảo sát và lập bản đồ đất, thuộc Chương trình Đất Cửu Long năm 1992 (phân loại theo USDA) huyện Duyên Hải có 3 nhóm đất chính: Đất giồng cát, đất phù sa và đất phèn.

 - Đất cát giồng hiện tại phân bố ở một số xã trong huyện, tập trung ở xã Long Vĩnh và Ngũ Lạc. Hạn chế chính trong sử dụng canh tác là đất rất nghèo dinh dưỡng và giữ nước kém.

 - Đất phù sa phân bố tập trung tại xã Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải, thị trấn Long Thành và Ngũ Lạc. Đất phù sa trên địa bàn huyện gồm có: đất phù sa phát triển trên chân giồng cát; đất phù sa nhiễm mặn ít; đất phù sa nhiễm mặn trung bình; đất phù sa nhiễm mặn nhiều.

 - Đất phèn tiềm tàng tập trung ở khu vực phía Nam quốc lộ 53, phân bố ở các xã Long Vĩnh, Long Khánh và Đông Hải. Đất bị ngập mặn thường xuyên và trực tiếp, tầng sinh phèn gần mặt đất chỉ thích hợp trồng rừng và khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. 

· Tài nguyên nước:
Do đặc điểm của vùng có hệ thống sông rạch chằng chịt nên tài nguyên nước mặt của huyện rất phong phú và đa dạng thông qua các sông lớn như sông Nguyễn Văn Pho, kênh Đào Trà Vinh đảm bảo cho việc tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản. Có trữ lượng nước ngầm nhưng chưa có sự đầu tư khai thác trong lĩnh vực này.

Nước mặt hầu như nhiễm mặn quanh năm trên phần lớn diện tích đất của huyện. Với sự đầu tư và hoạt động hiệu quả của hệ thống thủy lợi trong thời gian qua, nước mặt trở thành tài nguyên cho hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và canh tác nghề muối.

- Vùng phía Bắc Đường Tỉnh 914 nằm sâu trong nội đồng bao quanh các giồng cát và trục giao thông cùng với hệ thống thủy lợi ngăn mặn Nam Măng Thít nên không bị nhiễm mặn.

- Vùng tiếp sông Nguyễn Văn Pho chịu ảnh hưởng triều sông Hậu do lưu lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về nên có thời gian mặn từ 3 đến 5 tháng (độ mặn <4‰) nhưng không ổn định.

- Vùng phía Nam Đường Tỉnh 914 và một phần lưu vực tiếp giáp kênh Đào Trà Vinh mặn từ 10 - 12‰ hầu như quanh năm.

· Tài nguyên rừng:
Hệ sinh thái rừng ngày càng đa dạng và phong phú, diện tích rừng được củng cố và được bảo vệ ổn định. Nhờ sự nổ lực, chung tay của nhân dân và chính quyền địa phương cùng với những dự án, chương trình khôi phục rừng của các tổ chức trong và ngoài nước, diện tích rừng đã từng bước được khôi phục và phát triển. Rừng của huyện Duyên Hải vừa có ý nghĩa phòng hộ chắn gió, sóng biển, chống xói lở, điều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái rừng ngập mặn vừa có tiềm năng phục vụ phát triển du lịch sinh thái là nguồn tài nguyên của xã nói riêng và của tỉnh nói chung.

· Tài nguyên biển và thủy, hải sản:  

Tài nguyên biển và thủy hải sản của xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải có giá trị và tiềm năng lớn. Thềm lục địa và vùng mặt nước biển thuộc huyện hiện có 661 loài thủy sản sinh sống, đa phần đều có giá trị kinh tế.

Ngoài khơi xa có nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao như cá ngừ, cá hồng, cá chim, cá thu,…với trữ lượng khá cao.

Từ các đặc điểm trên, cho thấy triển vọng của ngành khai thác, đánh bắt thủy hải sản còn rất lớn. 

Vấn đề là trong thời gian tới, cần phải có sự đánh giá, quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản ở khu vực ven bờ. Đồng thời có hướng đầu tư phát triển mạnh mẽ khai thác xa bờ, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành, hạn chế tác hại làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

· Tài nguyên khoáng sản:
Cát giồng được phân bố thành giồng cao 3-4 m có dạng vòng cung, chạy song song với bờ biển, dài 5-10 km, rộng 50-70 m. Mỏ cát ở khu vực Phước Thiện xã Đông Hải, trữ lượng khoảng 810.000 m3, hiện được Nhà nước quản lý chặt chẻ là nguồn tài nguyên để khai thác phục vụ cho xây dựng (san lắp mặt bằng).

· Tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn:
Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu sẽ tác động đến hiện trạng, quy hoạch và định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của từng nước, vùng lãnh thổ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Để phòng tránh, hạn chế những tác động của BĐKH và thích ứng cần có những quy hoạch phát triển chiến lược, đầu tư dài hạn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc phù hợp với từng loại hình phát triển, xây dựng nhiều mô hình thích ứng. BĐKH sẽ làm gia tăng mực nước biển, do đó các vùng ven biển cần quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với những nghiên cứu của mực nước biển dâng nhằm hạn chế ngập úng, gây hư hỏng công trình.
Xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải là khu vực nằm gần biển nên chịu ảnh hưởng một phần của BĐKH nặng nề hơn các khu vực khác trong tỉnh; do ảnh hưởng của triều cường dâng cao, kết hợp với sóng lớn trong những năm gần đây tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra nhiều ở các tuyến đê ven biển. Ngoài ra thời gian gần đây chịu tác động của xâm nhập mặn càng sâu vào vùng nội đồng sản xuất nông nghiệp của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Tác động của BĐKH, nước biển dâng và xâm nhập mặn trong thời giai tới của huyện là không nhỏ và cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện. 

- Đối với cơ sở hạ tầng, khi mực nước biển dâng lên sẽ làm thay đổi địa hình tự nhiên trong một số khu vực do quá trình xây dựng công trình, công trình dân dụng phải tương ứng với địa hình mực nước biển dâng. Do đó, vấn đề đầu tư xây dựng sẽ tốn kém hơn, xây dựng khó khăn và tiến độ sẽ chậm hơn… một phần nào đó cũng làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy hoạch, KHSDĐ hàng năm của địa phương do cơ sở hạ tầng cũng phải được nâng cao lên để tránh ngập (ví dụ: công trình thủy lợi đê bao ngăn lũ, ngăn mặn…), nâng cao để tiêu thoát nước (ví dụ: công trình giao thông…) gây tốn kém và mất nhiều thời gian.

- Đối với đất nông nghiệp, khi mực nước biển dâng sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn vào trong nội đồng, mặn sẽ theo sông, kênh, rạch chính vào các vùng sản xuất gây năng suất cây trồng giảm, thu nhập bấp bênh, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi) từ đó dẫn đến quy hoạch ngành nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, KHSDĐ bị phá vỡ; thay vào đó là diện tích đất bị nhiễm mặn gây chay cứng ngày càng mở rộng hơn.

- Đối với công nghiệp, BĐKH làm tăng khó khăn trong cung cấp nước và nguyên vật liệu các ngành công nghiệp và xây dựng như: dệt may, chế tạo, khai thác và chế biến khoáng sản, nông lâm thủy hải sản, xây dựng công nghiệp và dân dụng… Các điều kiện khí hậu cực đoan làm gia tăng chi phí xây dựng bảo trì các vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị và có thể sẽ bị giảm đi. Do đó, việc xây dựng và duy trì sự phát triển các khu công nghiệp là cần được quan tâm trong định hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để chọn vị trí cho phù hợp.
II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội:
II.2.1. Tăng trưởng kinh tế
:

+ Khu vực I: (gồm Nông nghiệp – Thủy sản) 241,307 tỷ đồng, đạt 57,62% Kế hoạch năm, trong đó: Nông nghiệp 120,212 tỷ đồng, đạt 60,06% Kế hoạch; thủy sản 121,095 tỷ đồng, đạt 55,38% Kế hoạch.

+ Khu vực II: (gồm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng) 182,611 tỷ đồng, đạt 68,73% Kế hoạch năm, trong này: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 39,063 tỷ đồng, đạt 60,98% Kế hoạch; Xây dựng 143,548 tỷ đồng, đạt 71,2% Kế hoạch.


+ Khu vực III: (dịch vụ) 144,828 tỷ đồng, đạt 57,07% Kế hoạch năm.

II.2.2.. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế:
2.2.1. Nông - lâm - ngư nghiệp

* Công tác chuyển đổi sản xuất:

- Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được xác định là kinh tế mũi nhọn, Ủy ban nhân dân xã tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi sản xuất đã được phê duyệt; chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát, nắm chặt từng khu vực nuôi, vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất theo quy hoạch kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thiết bị, máy móc vào sản xuất, thực hiện đa dạng hóa con nuôi với nhiều hình thức nuôi. Bên cạnh, phối hợp các ngành chuyên môn cấp trên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó nhân dân càng được nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả trong chuyển đổi sản xuất.
1- Thủy sản: Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 1.526 tấn tôm, cá các loại, đạt 57,05% Kế hoạch năm, trong đó: nuôi trồng thủy sản 1.460 tấn, đạt 58,05% Kế hoạch; Khai thác thủy sản 66 tấn, đạt 41,25% Kế hoạch. Nhận từ Phòng NN&PTNT huyện 03 tấn Clor hỗ trợ cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn xã.

a/. Tôm sú: Có 783 hộ thả nuôi, giống 74,1 triệu con, DTMN 1.006,7 ha, (so cùng kỳ tăng 21 hộ thả nuôi, giống giảm 1,8 triệu con, DTMN giảm 11,4 ha). Thiệt hại tôm sú của 74 hộ thả nuôi, chiếm 9,45% hộ thả nuôi, giống 6,4 triệu con, chiếm 8,64% tổng số con giống, DTMN 102,9 ha, chiếm 10,22% tổng diện tích (so cùng kỳ giảm thiệt hại tôm sú của 74 hộ, giống giảm 4,9 triệu con, DTMN giảm 102,5 ha). Có 301 hộ thu hoạch tôm sú, DTMN 399,8 ha, sản lượng 197 tấn, đạt 51,82% Kế hoạch

b/. Thẻ chân trắng: Có 254 hộ thả nuôi, giống 43,2 triệu con, DTMN 94,3 ha (so cùng kỳ tăng 05 hộ thả nuôi, giống giảm 03 triệu con, DTMN giảm 19,25 ha)(). Thiệt hại thẻ của 82 hộ thả nuôi, giống 09 triệu con, DTMN 47,8 ha (so cùng kỳ tăng thiệt hại thẻ của 25 hộ, giống tăng 2,65 triệu con, DTMN tăng 17 ha). Có 182 hộ thu hoạch thẻ chân trắng, DTMN 102,5 ha, sản lượng 462 tấn, đạt 60,79% kế hoạch. 

c/. Tôm càng xanh: có 47 hộ thu hoạch tôm càng xanh mùa vụ 2019-2020, DTMN 57,3 ha, sản lượng 30 tấn, đạt 200% Kế hoạch.

d/. Cua: Có 740 lượt hộ thả nuôi, giống 6,68 triệu con, DTMN 910 ha. Có 739 lượt hộ thu hoạch cua, DTMN 877 ha, sản lượng 210 tấn, đạt 38,18% Kế hoạch.

e/. Khai thác thủy sản: khai thác được 66 tấn, đạt 44% kế hoạch (trong đó: tôm các loại 19 tấn, cá các loại 22 tấn, cua 12 tấn, thủy sản khác 13 tấn).
2/- Nông nghiệp: Tổng sản lượng nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm được 8.630 tấn, đạt 40,51% Kế hoạch năm. 

UBND xã ban hành Công văn tuyên truyền, khuyến cáo người dân không xuống giống lúa vụ Đông - Xuân (vụ 3); tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi tôm (nuôi nước lợ) hạn chế thả giống. Có 27 hộ có nhu cầu về cải tạo vườn tạp kém hiệu quả, diện tích 3,65 ha.() 
a/. Cây màu: Xuống giống màu các loại được 1.103,5 ha (so cùng kỳ giảm 33,3 ha), trong đó: màu lương thực 6,8 ha(); màu thực phẩm 1.020,64 ha(); màu công nghiệp ngắn ngày 76,2 ha (). Thu hoạch màu các loại 928,3 ha, sản lượng 15.826 tấn, đạt 57,93% Kế hoạch năm().

b/. Cỏ trồng xuống giống được 85,5 ha; đến nay thu hoạch dần 75,5 ha, sản lượng 3.398 tấn, đạt 33,98% kế hoạch.

c/. Cây lúa: xuống giống lúa vụ Đông – Xuân: 137 hộ, diện tích 93,36 ha, trong đó: xuống giống trong lịch thời vụ 96 hộ, diện tích 64,79 ha; xuống giống ngoài lịch thời vụ 41 hộ, diện tích 28,57 ha. Do ảnh hưởng xâm nhập mặn đã ảnh thiệt hại 100% diện tích lúa.
d/. Chăn nuôi: 
- Chăn nuôi: thực hiện tháng hành động tiêu độc sát trùng chuồng trại đợt I (02 lần), năm 2020 tại 5.107 lượt hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, số lượng 71.394 con gia cầm, 8.681 con gia súc, diện tích 259.750m2, thuốc sát trùng 160 lít.

- Phát triển đàn bò 4.571 con; đàn trâu 63 con; đàn heo 440 con; gia cầm 40.223 con; đàn dê 244 con. Sản lượng thịt hơi các loại 501 tấn, đạt 77,08% Kế hoạch(). 

e/. Xây dựng Nông thôn mới (NTM):

- Ban Chỉ đạo xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 trong cán bộ, Đảng viên được 01 cuộc, có 48 đại biểu tham dự. Chỉ đạo các ngành đoàn thể và Ban Phát triển 10 ấp thực hiện công tác tuyên truyền nội bộ, Ban Nhân dân ấp, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân được 65 cuộc có 2.640 lượt người dự.()
- Kết quả rà soát theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hoá - nông thôn mới”; “Gia đình văn hoá - nông thôn mới” đã kiểm tra, công nhận mới 323 hộ đạt gia đình văn hóa – nông thôn mới, nâng đến nay có 3.620/4.538 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa - nông thôn mới, chiếm 79,77%/tổng số hộ toàn xã. Kết quả rà soát “Ấp văn hoá, nông thôn mới” đến nay xã có 02 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hoá – nông thôn mới (ấp Mé Láng và ấp Trà Khúp), ấp Cây Da và Sóc Ruộng đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khảo sát công nhận, các ấp còn lại đạt từ 3-4/5 tiêu chuẩn trở lên, các tiêu chuẩn còn lại cơ bản hoàn thành 70-80%. Đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, Tiêu chí số 11 về hộ nghèo, Tiêu chí số 16 về văn hóa, Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh.


- Thực hiện theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND của UBD tỉnh được 37 cuộc, có 525 lượt người tham gia.
3/- Lâm nghiệp: Quản lý chặt chẻ và khai thác rừng lá và các loại cây lấy gỗ, chăm sóc các cây dầu cặp các tuyến lộ giao thông góp phần tạo cảnh quan trên địa bàn xã. Quản lý, khai thác rừng, lá, tầm vong và các loại cây phân tán hiện có.             
2.2.2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ

a/- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ: Toàn xã có 891 cơ sở sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực(). Giải quyết việc làm cho 630 lao động, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân trong sản xuất và sinh hoạt, trong đó giải quyết lao động mới được 197 lao động, đạt 65,67% Kế hoạch. Xuất khẩu sang Nhật 01 lao động, đạt 25% Kế hoạch. Toàn xã hiện có 14 Công ty, Chi nhánh Công ty và Doanh nghiệp.

b/- Xây dựng cơ bản: Xây dựng 15/17 công trình cơ bản năm 2020(), đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình.

2.2.3. Tài chính.

- Tổng thu đến ngày 16/6/2020 được 15.506.484.133 đồng, trong đó: 

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước

: 4.051.409.993 đồng;

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách

: 2.264.751.000 đồng;

+ Thu phạt vi phạm hành chính


:   26.450.000 đồng;

+ Thu Ban Quản lý chợ



:   39.875.040 đồng;         

+ Thu phí, lệ phí




: 2.223.798.100 đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu


: 6.875.000.000 đồng;

+ Thu khác (bán 86 cây Tràm ấp Rọ Say)
:   25.200.000 đồng.

- Tổng chi đến ngày 16/6/2020 số tiền 6.920.940.754 đồng, trong đó:

+ Các khoản chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, hoạt động thường xuyên: 3.676.166.454 đồng.

+ Xây dựng cơ bản: 3.244.774.300 đồng.

2.2.4. Kinh tế hợp tác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi sản xuất trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh canh, tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2.2.4. Tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, sỡ hữu nhà ở cho Nhân dân nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân trong việc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất ổn định đời sống, làm tham mưu tốt việc xử lý các hộ lấn chiếm quỹ đất công và tham gia hoà giải tốt các vụ khiếu kiện về đất đai. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Nâng cao ý thức của Nhân dân về những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quá trình sản xuất. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, không để ô nhiễm nguồn nước, có biện pháp ứng phó nắng nóng kéo dài, tranh thủ các nguồn vốn của Dự án đầu tư các mô hình sản xuất có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, có sơ tổng kết nhân rộng trong sản xuất. Tiếp tục thực hiện tốt theo Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
II.2.3. Hiện trạng dân số:

- Dân số toàn xã Ngũ Lạc hiện trạng năm 2019 là 18.496 người (nguồn UBND xã cung cấp) trong đó:
· Nam: 9.358 người;

· Nữ : 9.138 người;
+ Dân tôc Kinh

: 6.319 người;
+ Dân tôc Khmer
: 12.163 người;
+ Dân tôc khác

: 14
người;
	TT
	Đơn vị
	Diện tích tự nhiên (ha )
	Quy mô dân số

	
	
	
	Số hộ
	Nhân khẩu

(người)

	I
	Xã Ngũ Lạc
	3.489,04
	4.538
	18.496

	1
	ấp Cây Xoài
	698,7
	639
	2.636

	2
	ấp Cây Da
	182,04
	373
	1.339

	3
	ấp Mé Láng
	305,93
	371
	1.454

	4
	ấp Đường Liếu
	329,67
	300
	1.070

	5
	ấp Sóc Ớt
	160,36
	256
	1.064

	6
	ấp Trà Khúp
	148,53
	227
	931

	7
	ấp Bổn Thanh
	441,6
	560
	2.340

	8
	ấp Sóc Ruộng
	446,73
	645
	2.779

	9
	Ấp Thốt Lốt
	518,96
	521
	2.155

	10
	Ấp Rọ Say
	236,52
	646
	2.728


II.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai:


II.3.1. Đất nông nghiệp: TC "1. Đất nông nghiệp" \f C \l "1" 
Tổng diện tích đất nông nghiệp là 3.024,69ha, chiếm 86.69% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 77,64 %). Trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể:
a. Đất trồng cây hàng năm:
Diện tích đất trồng cây hàng năm 1.385,65 ha, chiếm 39,71 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 15,60 %). Trong đó:
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 155,64 ha, chiếm 4,46 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 3.87 %). 

b. Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm là 398,11 ha, chiếm 11,41 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 5,60 %). 

c. Đất trồng lúa
Diện tích đất rừng phòng hộ là 1.230,01 ha, chiếm 35,25 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 11,73 %). 

d. Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 1.240,93 ha, chiếm 35,57 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 40,39 %). 


II.3.2. Đất xây dựng:

a. Đất ở (ở nông thôn)

Diện tích đất ở nông thôn là 85,20ha, chiếm 2,44% tổng diện tích tự nhiên.

b. Đất công cộng

Diện tích đất công cộng là 24,78ha, chiếm 0,71% tổng diện tích tự nhiên.

c. Đất cây xanh, thể dục, thể thao

Diện tích đất cây xanh, thể dục thể thao là 1,25ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên.

d. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Diện tích đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề là 16,53ha, chiếm 0,47% tổng diện tích tự nhiên.

e. Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
Diện tích đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề là 0,63ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên.

f. Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 
Trong đó khu vực không có diện tích đất này.

g. Đất xây dựng các chức năng khác 

Trong đó khu vực không có diện tích đất này.
h. Đất hạ tầng kỹ thuật

Diện tích đất hạ tầng kỹ thuật là 196,81ha, chiếm 5,64% tổng diện tích tự nhiên.

i. Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 
Trong đó khu vực không có diện tích đất này.

j. Đất quốc phòng, an ninh.

Diện tích đất quốc phòng an ninh là 2,94ha, chiếm 0,08% tổng diện tích tự nhiên.


II.3.3. Đất khác:

a.Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 144,93ha, chiếm 4,15% tổng diện tích tự nhiên. 

b.Đất chưa sử dụng:

Trong đó khu vực không có diện tích đất này.
Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất xã Ngũ Lạc

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(ha)

	
	
	NĂM 2019

	1
	Đất nông nghiệp 
	3.015,96

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	1.384,30

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	1.228,70

	1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	155,60

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	390,99

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	0,00

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1.240,67

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	0,00

	2
	Đất xây dựng
	328,15

	2.1
	Đất ở nông thôn
	85,20

	2.2    
	Đất công cộng
	24,78

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	17,81

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,12

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	4,41

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,18

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	0,00

	 
	 - Đất bưu điện
	0,13

	 
	 - Đất chợ
	0,44

	 
	 - Đất thương mại, dịch vụ
	1,68

	 
	 - Đất có mục đích công cộng khác
	0,00

	2.3    
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	1,25

	 
	 - Đất cây xanh
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	 

	 
	 - Sân thể thao ấp
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	16,53

	 
	 - Đất tôn giáo
	15,78

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,75

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	0,63

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,63

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	0,00

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	0,00

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	196,81

	 
	 - Đất giao thông
	86,68

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,82

	 
	 - Đất thủy lợi
	103,59

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	2,72

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	2,94

	3
	Đất khác
	144,93

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	144,93

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00

	TỔNG
	3.489,04
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	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Ngũ Lạc


Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Ngũ Lạc Là 3.489,04 ha.

II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội:
II.4.1. Hiện trạng nhà ở:

· Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn xã có khoảng 4538 hộ.

· Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, và có một số là nhà cấp 4, nhà kiên cố và nhà bán kiên cố, còn lại là một số nhà tạm, với nhiều loại hình nhà ở có kiến trúc khác nhau với khả năng kinh tế của tuần hộ gia đinh.

·  Dân cư sống tập trung chủ yếu dọc theo đường Tỉnh 914, đường Huyện 21 với mặt độ dân cư khá cao. Nhà ở dọc theo đường Tỉnh 914 thường là nhà ở kết hợp với thương mại dịch vụ. Ngoài ra dân cư con tập trung đa phần ở khu vực chợ ven chợ, đường liên ấp, lộ đất nông thôn, một số hộ sống phân tán trong đồng ruộng.

· Nhìn chung, hệ thống dân cư nông thôn đang được phát triển ổn định dọc theo các tuyến giao thông, chính trong khu vực.
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	Nhà ở dọc đường Tỉnh 914
	Nhà ở


II.4.2. Công trình công cộng:

1. Công trình hành chính
· Công trình hành chính xã (trụ sở HĐND, UBND, …) với tổng diện tích khoảng 6.939,2m2, được xây dựng kiên cố, đa phàn nằm ở vị trí nằm cặp đường Tỉnh 914, thuộc địa bàn ấp Rọ Say.

· Các công trình hành chính được xây dựng lâu năm hiện nay có một số công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được chỉnh trang để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

· Ngoài các công trình hành chính xã, xã Ngũ Lạc còn có khu hành chính huyện Duyên Hải đang được xây dựng, nằm về phía Nam xã Ngũ Lạc tiếp giáp với Kênh Đào Trà Vinh. Với các công trình hành chính huyện (Trụ sở công an huyện, UBND huyện, trung tâm chính trị huyện, chi chục thống kê huyện,....) với duyện tích khoảng 35,5ha
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	Trung tâm hành chính xã
	Khu hành chính huyện Duyên Hải


2. Công trình y tế - văn hóa:

· Công trình VH-TDTT xã có diện tích 360 m2. Trong đó nhà văn hóa xã được bố trí tại ấp Rọ Say. Ngoài ra mỗi xã còn có một nhà văn hóa ấp với diện tích mỗi nhà văn hóa ấp khoảng 50-90 m2 .
· Khu vực xã có 1 trạm y tế xã Ngũ Lạc với diện tích 933m2 thuộc địa bàn ấp Cây Da, trạm y tế được xây dựng lâu năm đang có dấu hiệu xuống cấp cần được đầu tư chỉnh trang để đám ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dân.

· Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều nỗ lực trong công tác khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế phát triển chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn thiếu cần đầu tư phát triển nhiều hơn nữa.
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	Trạm Y tế xã Ngũ Lạc


3. Công trình thể dục thể thao:

· Sân thể thao xã có diện tích 12.524,4 m2, được bố trí tai ấp Rọ Say.

4. Bưu điện

· Bưu điện xã có diện tích 305,7 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí nằm cặp đường Tỉnh 914 thuộc địa bàn ấp Rọ Say.

5. Công trình thương mại – dịch vụ:



Hiện tại xã Ngũ Lạc có chợ Ngũ Lạc đã được xây dựng kiên cố, có diện tích 4.302,5m2, gồm 2 nhà lồng chợ, vị trí ấp Cây Da xã Ngũ Lạc:

Các công trình thương mại dịch vụ còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là buôn bán lẻ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương.
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	Chợ Ngũ Lạc

	


II.4.3. Công trình giáo dục:  

Khu vực có nhiều công trình giáo dục từ trường mẫu giáo, trường tiều học, trường trung học cơ sỡ đến trường trung học phổ thông, với tổng diện tích công trình giáo dục khoảng 4,41ha.

Một số công trình giáo dục trong khu vực đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được tu bổ để năng cao chất lượng giáo dục trong khu vực.

Các công trình trường mẫu giáo, trường tiểu học được phân bổ ở một số ấp để đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân.

Trường PTDTNT-THCS huyện Duyên Hải được bố trí ở ấp Sóc Ruộng với dịch tích 5.722,1m2.
Trường trung học cơ sở được bố trí ở ấp Rọ Say với dịch tích 5.722,1m2, nằm tiếp giáp với đường Huyện 21. 

Trường tiểu học xã ngũ có 2 trường, bao gồm trường tiểu học Ngũ Lạc A với diện tích 15.385,1m2 và trường tiểu học Ngũ Lạc B với diện tích 9.868,9m2 mỗi trường tiểu học điều có 1 điểm chính và 4 điểm lẻ.
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	Trường Mẫu Giáo
	Trường tiểu học
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	Trường THCS
	Trường THPT - DTNT


Bảng thống kê công trình giáo dục

	STT
	DANH MỤC
	HIỆN TRẠNG

	
	
	DIỆN TÍCH
	VỊ TRÍ

	
	
	(m2)
	(ấp)

	1
	Trường THPT ….
	 
	 

	2
	Trường THCS Ngũ Lạc
	5.722,1
	Rọ Say

	3
	Trường PTDTNT-THCS huyện Duyên Hải
	5.722,1
	Sóc Ruộng

	4
	Trường Tiểu học Ngũ Lạc
	25.254,0
	 

	 
	 + Trường tiểu học Ngũ Lạc A
	15.385,1
	Rọ Say (điểm chính) và 4 điểm lẻ

	 
	 + Trường tiểu học Ngũ Lạc B
	9.868,9
	Sóc Ruộng (điểm chính) và 4 điểm lẻ

	5
	Trường Mẫu giáo Ngũ Lạc
	2.305,3
	 

	 
	 + Trường mẫu giáo Ngũ Lạc 
	1.162,0
	Mé Láng

	
	 + Trường mẫu giáo Hoa Mai 
	1.143,3
	Thốt Lốt

	 
	 + Trường mẫu giáo Trà Khúp 
	2.000,0
	Trà Khúp

	 
	Tổng
	41.003,5
	 


II.4.4. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

· Về tín ngưỡng, xã Ngũ Lạc có nhiều công trình tôn giáo khác nhau với tổng diện tích khoảng 170.393,8m2, trong đó có công trình tôn giáo nổi bật là Chùa Tower Pagoda và Bàharì. Mỗi tôn giáo tín ngưỡng điều mang nét văn hoá đặc trưng riêng làm đa dạng kiến trúc, văn hoá, phong tục tập quán. Nhưng các tín đồ rất đoàn kết với nhau để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế.


+ Bàharì Chùa Lớn: diện tích 93.628,5m2 thuộc ấp Thốt Lốt


+ Chùa Bổn Thanh: diện tích 22.533,8m2 thuộc ấp Bổn Thanh


+ Chùa Trà Khúp: diện tích 26.407,3m2 thuộc ấp Trà Khúp


+ Chùa Tháp: diện tích 17.348,4m2 thuộc ấp Rọ Say


+ Thánh thất cao đài: diện tích 210,3m2 thuộc ấp Cây Da


+ Chùa Vạn Phước: diện tích 10.265,5m2 thuộc ấp Sóc Ruộng
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	Chùa Tower Pagora
	Chùa SATTARINADIPRO KHUP


II.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

II.5.1. Giao thông:

a. Giao thông đường bộ:
- Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông của xã phát triển tương đối ổn định, trong đó có:
- Đường Tỉnh 914 (đi qua các xã Long Hữu, Ngũ Lạc, Đôn Xuân, và đi ra huyện Trà Cú), mặt đường bê tông nhựa, rộng 9,0m).

- Đường Huyện 21 kết nối xã Đôn Xuân với huyện Trà Cú, mặt đường bê tông nhựa, rộng 6,0m.

- Ngoài các đường giao thông chính nêu trên, địa bàn xã còn có hệ thống đường bê tông, đường đan (xi măng), đường đê bao, đường đất liên xã, liên ấp kết nối các điểm dân cư trong huyện. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của xã, điều kiện đi lại giữa các cụm dân cư còn khó khăn, so với yêu cầu phát triển chung thì mạng lưới giao thông hiện nay trên địa bàn huyện vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ, cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn.
b. Giao thông thủy: 

Huyện Duyên Hải có khoảng 25 km bờ biển là điều kiện thuận lợi của tỉnh khi giao lưu, tiếp cận với khu vực bằng đường biển. Xã Ngũ Lạc tiếp cận với sông Quan Chánh Bộ (Kênh Đào Trà Vinh) về phía Nam, là đường vào của các tuyến giao thông thủy quan trọng dẫn vào các cảng lớn nằm hai bên bờ sông Hậu. Phía trong đất liền có hệ thống sông rạch và kênh mương dày đặc; thuận lợi cho giao thông thủy lưu thông qua lại dễ dàng, vận chuyển hàng hóa trong khu vực ĐBSCL thông qua sông Hậu. 
Giao thông thủy của Ngũ Lạc chủ yếu di chuyển trên các tuyến kênh bằng ghe xuồng.

Nhìn chung, xã Ngũ Lạc có điều kiện rất thuận lợi để phát triển giao thông thủy trong xã Ngũ Lạc, nội huyện Duyên Hải và với bên ngoài, kể cả vận tải biển.

c. Thủy lợi:

Xã Ngũ Lạc đang đầu tư phát triển các công trình thủy lợi: Nạo vét 07 kênh thủy lợi nội đồng thuộc địa bàn 02 xã Ngũ Lạc và Long Vĩnh.
II.5.2. Cấp nước:

Khu vực trung tâm xã có trạm cấp nước khai thác tại chỗ, đủ cung cấp nước sạch cho người dân. Các cụm dân cư đều được cấp nước máy với công suất phục vụ thấp.

Các hộ dân rải rác hiện hữu sử dụng nước ngầm tự khoan, nước mặt, nước mưa; một phần dân cư sử dụng nguồn cung cấp nước của các xã lân cận.

II.5.3. Thoát nước và vệ sinh môi trường
- Hiện trên địa bàn xã chưa có hệ thống thoát nước bẩn.

- Xã Ngũ Lạc có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nên việc thoát nước mưa và nước sinh hoạt chủ yếu thoát ra sông ngòi, kênh rạch.
- Khu vực xã Ngũ Lạc chưa có hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn hoàn chỉnh. Rác thải chỉ được thu gom ở các khu trung tâm xã và điểm dân cư tập trung.
- Môi trường đất canh tác nông nghiệp ít bị ô nhiễm.

- Hiện trên địa bàn xã chưa có bãi rác tập trung. 

II.5.4. Cấp điện

-
Nguồn điện: Xã Ngũ Lạc sử dụng nguồn điện quốc gia từ trạm biến áp 110/22kv Duyên Trà thông qua tuyến trung thế 22kv dọc đường Tỉnh 914, đường Huyện 21 và các trục đường chính trong xã. 

-
Các tuyến dây trung thế, hạ thế hiện hữu và các trạm biến áp cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất đã được cáp hóa phần lớn, tuy nhiên còn đi trên các cột thô sơ, kém mỹ quan và không an toàn.      
II.5.5. Thông tin liên lạc:

Hiện xã có bưu điện hiện hữu tại trung tâm xã, hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu dọc đường Tỉnh 914, đường Huyện 21... và các tuyến đường chính trong xã phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho người dân đang sinh sống.

CHƯƠNG III:

TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC

VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
III.1. Tiềm năng, động lực phát triển xã

III.2. Các định hướng có liên quan


III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật


III.4. Dự báo về quy mô dân số


III.5. Dự báo về quy mô đất đai


III.1. Tiềm năng, động lực phát triển xã:

· Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.

· Xã Ngũ Lạc có tiềm năng đất đai lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 3.489,04ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 3024,69 ha (chiếm 86.69%), đất phi nông nghiệp chiếm 464,345ha (chiếm 13.31%). 
· Xã Ngũ Lạc có hệ thống hạ tầng cơ sở khá hoàn chỉnh, giao thông tương đối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy, hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng cơ bản hoàn thiện. Điều kiện đất đai, nguồn nước có khả năng đáp ứng tốt cho các mô hình sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn, đây sẽ là quỹ đất quan trọng để khai thác chuyển đổi cho các mục đích phi nông nghiệp như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị, chỉnh trang các điểm dân cư nông thôn.

· Hướng khai thác sử dụng tiềm năng đất đai của xã là tăng đầu tư thâm canh, tăng vụ và chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng vật nuôi để đảm bảo các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp. Qua đó, xã có thể dành quỹ đất cho mục đích phi nông nghiệp.

1. Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp:
· Đối với đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của xã theo hiện trạng năm 2019 là 1.240,67 ha, chiếm 41,13% diện tích đất nông nghiệp. Trong tương lai, một phần diện tích đất nuôi trồng thủy sản phải chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Do đó, phải tập trung sản xuất thủy sản có chất lượng cao, đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng của thủy sản hàng hóa.

· Đối với đất trồng cây hàng năm còn lại: Diện tích loại đất này của xã khá lớn là 1.384,30ha. Phần diện tích này có tiềm năng thích nghi cho trồng các loại cây rau, cây hoa màu, cây ăn quả ngắn ngày.

·  Đối với đất trồng cây lâu năm: Thích nghi nhất đối với đất trồng cây ăn trái được phân tán trong các khu vực dân cư nông thôn, xen kẽ với đất ở hộ gia đình. Tỷ lệ các loại thích nghi thuộc diện trung bình do yếu tố loại đất, điều kiện tưới tiêu,...và do cải tạo, đầu tư thích hợp đối với từng loại cây trên từng loại đất. Vì vậy, trong khai thác sử dụng đất cần chú trọng bảo vệ, đầu tư thâm canh hơn nữa để phát huy được tiềm năng của đất trồng cây lâu năm.

2. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc phát triển công nghiệp:
· Xã có vị trí thuận lợi về đường bộ, tiềm năng các khu vực đất đai có thể đáp ứng cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tương đối phong phú, đủ về quy mô diện tích, đảm bảo cho nhu cầu phát triển và bố trí của ngành công nghiệp. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, đồng thời với nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống cũng như với sức ép phải đẩy mạnh phát triển các ngành tăng thu nhập, tránh tụt hậu, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã cũng cần được chú trọng đầu tư phát triển từ nay đến năm 2030. 

III.2. Các định hướng có liên quan:
Xã Ngũ Lạc nằm trong huyện Duyên Hải có diện tích tự nhiên 3.489,04ha được chia thành 2 phần bởi đường Tỉnh 914 và được định hướng quy hoạch xây dựng theo đồ án quy hoạch cụ thể như sau.

a). Định hướng theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An.


Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh Tế Định An với tổng diện tích là 39.020ha được phê duyệt theo quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ, bao gồm đất tự nhiên của huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải.


Trong đó phía Nam đường Tỉnh 914 của xã Ngũ Lạc được phủ quyết bởi đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT Định An, một phần đã được điểu chỉnh theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng KKT Định An.Và ấp Đường Liếu vẫn được quy hoạch xây dựng theo quy hoạch chung KKT Đinh An.


Khu vực 2.115ha thuộc KKT Định An được xây dựng phát triển về hướng Bắc của kênh đào Trà Vinh nằm trong một phần xã Ngũ Lạc. Bao gồm các khu công nghiệp và cây xanh mặt nước, khu ở và khu hành chính….
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	Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Ngũ Lạc
(trích Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu kinh tế Định An)


Năm 2017 đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 có diện tích là 2.115 thuộc khu Kinh Tế Định An được điều chỉnh xây dựng theo Quyết Định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh. Để bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ và điều chỉnh một số khu dịch vụ, khu cây xanh, cập nhật hướng tuyến đường giao thông và tuyến đường điện như:
+ Điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Ngũ Lạc.

+ Dịch chuyển khu công nghiệp Ngũ Lạc ra phía giáp kênh đào Trà Vinh.

+ Tách khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Đôn Châu, thành 2 khu.

+ Quy hoạch bổ sung khu dịch vụ công cộng và khu đô thị.

+ Quy hoạch bổ sung điểm dân cư, dọc theo đường Tỉnh 914
+ Điều chỉnh diện tích cây xanh, mặt nước và giao thông từ 475ha giảm còn 202ha, do giảm diện tích cây xanh cách ly tuyến đường điện 500kV và 200kV.

+ Cập nhật hướng tuyến của Dự Án tuyến đường số 2 đang triển khai thực hiện.


+ Cập nhật 02 tuyến cáp nổi 500kV và 220kV từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.
b). Định hướng theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Ngũ Lạc.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Ngũ Lạc với diện tích là 936,0ha được phê duyệt theo Quyết định số 2433/QĐ-UBNĐ ngày 28/12/2017 của UBNĐ tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh.

Tính chất chính của khu công nghiệp Ngũ Lạc với các loại hinh công nghiệp như: cơ khí lắp ráp, tiêu dùng, công nghiệp tàu thủy, sinh học, vật liệu mới, tiểu thủ công nghiệp,…: là khu công nghiệp tập trung xây dựng mới.


Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:


+ Mật độ sử dụng đất toàn khu: tối đa 35%;


+ Hệ số sử dụng đất toàn khu: tối đa 1,0 lần;

+ Tầng cao quy hoạch: đối với nhà máy, kho tàng trung bình 13m, đối với công trình khác tối đa 08 tầng.

	[image: image19.jpg]




	Bản đồ trích theo Đồ Án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Ngũ Lạc 


c). Quy hoạch phân khu xây dựng khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc.
Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc được phê duyệt theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với diện tích là 305ha, đã xác định vị trí và quy mô các chức năng như: trung tâm hành chính xã, cây xanh, các công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại và các khu vực dân cư. 
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	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

( trích Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc)


Tổng thể phân khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thành các Phân Khu chính phía Đông và phía Tây sông Cây Xoài. 

 - Phân khu phía Đông sông Cây Xoài:

+ Khu dịch vụ: Văn phòng cho thuê, trung tâm triển lãm và giới thiệu sản phẩm công nghiệp, trung tâm xúc tiến đầu tư; ……

+ Khu nghiên cứu-Đào tạo-Chuyển giao công nghệ.

- Phân khu phía Tây sông Cây Xoài:


+ Kho, bãi nhập và trung chuyển hàng hóa;


+ Công trình điều hành hoạt động logistic;


+ Trạm nhiên liệu;


+ Trạm bảo dưỡng và sửa chũa phương tiện vận tải,….

    Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:


+ Mật độ sử dụng đất toàn khu: tối đa 30%;


+ Hệ số sử dụng đất toàn khu: tối đa 2,0 lần;

+ Tầng cao quy hoạch: kho tàng, kho tàng trung bình 13m, đối với công trình điểm nhấn tối đa 08 tầng, công trình khác tối đa 05 tầng.
d). Quy hoạch khu trung tâm xã Ngũ Lạc.
Đồ án quy hoạch khu trung tâm Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải với diện tích là 20.69ha, đã xác định vị trí và quy mô các chức năng như: Khu trung tâm xã Ngũ Lạc là khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang một phần điểm dân cư, công trình công cộng hiện hữu chỉnh trang. Chức năng chính của khu quy hoạch là khu trung tâm hành chính xã Ngũ Lạc, là địa điểm đặt các công trình hành chính quan trọng của xã, có ảnh hướng lớn đến các khu vực xung quanh. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các điểm dân cư xây dựng mới khu công viên cây xanh, khu tập luyện TDTT, khu công trình dịch vụ công cộng khác. 
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	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

( trích Đồ án quy hoạch khu trung tâm xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)


· Khu trung tâm xã Ngũ Lạc là một khu phức hợp gồm nhiều chức năng: hành chính, dịch vụ, giáo dục, ở..... trong đó các không gian quy hoạch kiến trúc các khu chức năng được tổ chức như sau:
· Các công trình hành chính công cộng được tổ chức tập trung, mật độ xây dựng khoảng 40%, chiều cao xây dụng tối đa 4 tầng.
· Công trình công cộng dịch vụ gồm công trình bưu điện, công trình hỗn hợp, công trình công cộng có mật độ xây dựng khoảng 40%, cao khoảng 3 tầng.
· Các công trình trường học được tổ chúc với không gian linh hoạt đảm bảo cho việc dạy và học. Bên cạnh công trình kiến trúc chính thì còn chú ý tổ chức không gian cảnh quan bên ngoài để tạo cảm giác thư giãn sau các tiếc học.
· Công trình nhà ở nông thôn được bố trí xen kẻ với các khu chức năng khác , được định hướng có mật độ thấp và cao tối đa 3 tâng nhằm tạo nên một điểm dân cư có cảnh quan hài hòa với không gian toàn khu.

Chỉ tiêu chung:


+ Dân số dự kiến 1.600 người;


+ Mật độ xây dưng toàn khu 32,0%;


+ Hệ số sử dụng đất toàn khu: 0.9;


+ Tầng cao tối đa: 5 tầng.
e). Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Duyên Hải.
Đồ án quy hoạch phân khu trung tâm huyện Duyên Hải được phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải với diện tích là 35.5ha, với tính chất là khu trung tâm huyện Duyên Hải với các chức năng chính là trung tâm chính trị-hành chính, công trình công cộng, công trình dịch vụ đô thị công viên. 
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	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

( trích Đồ án quy hoạch phân khu trung tâm Huyện Duyên Hải)


Khu trung tâm huyện Duyên Hải gồm 4 thành phần chức năng chính: Chính trị - hành chính, công cộng-dịch vụ đô thị, công viên quảng trường và an ninh quốc phòng, được chia thành 3 khu vực từ hướng Bắc xuống Nam như sau:
- Khu vực tiếp giáp nút giao thông tuyến số 2 và tuyến số 5, được bố trí là khu đất xây dựng trự sở công an huyện.

- Khu vực Trung tâm chính trị-hành chính huyện bố trị mặt hướng Đông tiếp giáp với tuyến số 5 và cụm các trụ sở cơ quan, công trình công cộng.

- Khu vực các công trình công cộng dịch vụ đô thị, gồm: tòa án, viện kiểm sát, chi cục thuế, kho bạc,.... được bố trí nối tiếp khu công trình cơ quan chính trị-hành chính huyện theo trực đường D3.

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:


+ Mật độ xây dựng toàn khu: tối đa 23%;


+ Hệ số sử dụng đất toàn khu: tối đa 1,0 lần;

+ Tầng cao: 01-05 tầng;. 
III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
+ Đất ở nông thôn




: ≥ 100 m2/người.

* Đất xây dựng công trình nhà ở

: ≥ 25 m2/người.

* Đất vườn ao

: 75 m2/người.

+ Đất công trình công cộng
và dịch vụ

: ≥ 5 m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng



: ≥ 2 m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật

: ≥ 5 m2/người.

· 
Ngoài ra đất nông, lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.

2. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

+ Cấp nước


: 80 lít/người.ngày đêm;

+ Thoát nước


: ≥ 80% lưu lượng nước cấp;

+ Rác thải


: 0,8kg/người.ngày đêm;

+ Cấp điện


: 400 ÷ 1000 KWh/người/năm;

+ Thông tin liên lạc

: Điện thoại cố định đạt mật độ 3 thuê bao/100 dân; Số thuê bao điện thoại di động(trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; Số thuê bao internet băng thông rộng(cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê bao/100 dân.
III.4. Dự báo về quy mô dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 18.496 người (theo số liệu UBND xã năm 2019 cung cấp). 
Dự báo tỷ lệ gia tăng tự nhiên khoảng 1,1%/năm, tỷ lệ gia tăng cơ học khoảng 0,1%/năm.

Công thức: Q= Q0 (1 + K)n + P

Trong đó:
· Q - Tổng số nhân khẩu dự báo (người)

· Q0 - Tổng số nhân khẩu hiện trạng (người)

· K - Tỷ lệ tăng nhân khẩu tự nhiên trong kỳ quy hoạch (%)

· P - Số nhân khẩu tăng cơ học trong kỳ quy hoạch (người)

· n - Kỳ quy hoạch (năm)

Số nhân khẩu tăng cơ học trong kỳ quy hoạch:

+ Số nhân khẩu tăng cơ học đến năm 2025

P2025 = 18.496* (1+0,001)^6- 18.496= 111 người.

+ Số nhân khẩu tăng cơ học đến năm 2030

P2030 = 18.496* (1+0,001)^11-18.496= 204 người.

Theo đó, dự báo quy mô dân số khu quy hoạch tại từng thời điểm như sau:

+ Dân số đến năm 2025: 

Q2025 = 18.496 * (1 + 0,011)6 + 111 = 19.862 người. 

+ Dân số đến năm 2030: 

Q2030 = 18.496 *(1 + 0,011)11 + 204 = 21.066 người.
Tỷ lệ gia tăng dân số cơ học không đáng kể do khu vực phát triển còn thấp. nên dân cư từ các nơi khác đến hầu tư hạ tầng sản xuất tại địa phương và dịch vụ còn hạn chế.

Do đó chọn dân số xã Ngũ Lạc để tính toán như sau:
Dân số đến năm 2025 khoảng 19.900 dân.

Dân số đến năm 2030 khoảng 21.500 dân.
* Không bao gồm (4000-6000) dân cư đô thị trong khu vực phát triển trung tâm huyên Duyên Hải.
III.5. Dự báo về quy mô đất đai:

· Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2019/BXD quy định, thì chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu ≥ 37m2/người. Với xã Ngũ Lạc thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥120m2/người. Ngoài ra, khu vực có hơn 50% diện tích đất thuộc Khu kinh tế Định An được định hướng là khu công nghiệp Ngũ Lạc, khu dịch vụ công nghiệp và khu hồ nước ngọt nên đất đai xây dựng có thể tăng thêm từ 500ha -700ha, cụ thể như sau:
+ Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2025: với dân số 19.900 người cần tối thiểu ≥ 700 ha.

+ Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2030: với dân số 21.500 người cần tối thiểu ≥ 950 ha.

· Cần nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất 

+ Phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản;

+ Phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng điểm dân cư nông thôn;

+ Phát triển và xây dựng công trình công cộng xã;

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.

· Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:
· Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng: diện tích tối thiểu 1.000 m2;

· Các công trình giáo dục: Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤ 45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


* Đến năm 2025, dân số khoảng 19.900 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 19.900 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 19.900 x 40/1.000 = 796 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 19.900 x 55/1.000 = 1095 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 19.900 x 65/1.000 = 1294 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 19.900 x 50/1.000 = 995 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 796 x 15 = 11940 m² (1.19 ha);

· Trường THCS
= 1095 x 10 = 10950 m² (1.10 ha); 

· Trường tiểu học 
= 1294 x 10 = 12940 m² (1.29 ha); 

· Trường mầm non
= 995 x 12 = 11940 m² (1.19 ha).
* Đến năm 2030, dân số khoảng 21.500 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 21.500 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 21.500 x 40/1.000 = 860 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 21.500 x 55/1.000 = 1183 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 21.500 x 65/1.000 = 1398 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 21.500 x 50/1.000 = 1075 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 860 x 15 = 12900 m² (1,29ha);

· Trường THCS
= 1183 x 10 =11830 m² (1,18 ha); 

· Trường tiểu học 
= 1398 x 10 = 13980 m² (1,40 ha); 

· Trường mầm non
= 1075 x 12 = 12900 m² (1,29 ha).
· Trạm y tế: tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;

· Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

· Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

· Cụm các công trình thể thao (sân tập đa năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

· Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.

· Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

· Quy mô các hộ gia đình:

· Hộ sản xuất nông nghiệp
: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

· Hộ thương mại, dịch vụ
: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

- Ghi chú: Lấy theo các chỉ tiêu quy hoạch xã nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Thông tư 31/2009/TT-BXD, 32/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành.
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IV.1. 
Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, điểm dân cư mới và cải tạo:

IV.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:

 Xã Ngũ Lạc được chia thành 2 không gian chính bởi tuyến đường Tỉnh 914.

- Khu vực phía Bắc đường Tỉnh 914: định hướng là khu vực phát triển dân cư, được tổ chức có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các điểm dân cư và không gian sản xuất. 

+ Không gian trung tâm xã được tổ chức đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, là nơi tập trung các công trình công cộng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất cho toàn xã.

+ Không gian các điểm dân cư tạo được sự hài hòa giữa điểm dân cư hiện hữu và điểm dân cư phát triển xây dựng mới. 

+ Không gian sản xuất, được phân chia theo các chức năng sử dụng đất theo định hướng phát triển nông nghiệp và kế hoạch canh tác, trồng trọt hợp lý, cho năng suất cao nhất.

- Khu vực phía Nam đường Tỉnh 914: được định hướng theo quy hoạch chung khu kinh tế Định An, gồm khu vực phát triển khu công nghiệp Ngũ Lạc, khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, khu dịch vụ công cộng (bao gồm khu trung tâm hành chính huyện Duyên Hải), khu công viên hồ nước ngọt và một phần là khu đất dự trữ phát triển được định hướng phát là sân bay.

IV.1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

· Khu trung tâm của xã được tổ chức ngay tại vị trí trung tâm hành chính hiện hữu, được định hướng phát triển không gian theo đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Ngũ Lạc, cụ thể gồm các công trình: trung tâm hành chính, bưu điện, nhà văn hóa, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.

- Trung tâm chính của xã được bố trí ngay tại vị trí trụ sở hành chính xã hiện hữu kết hợp là bổ sung các chức năng còn thiếu nhằm hoàn thiện khả năng phục vụ cho toàn xã.

- Trung tâm của các điểm dân cư, tại đó sẽ bố trí các chức năng như: nhà trẻ, ban nhân dân ấp, sân tập luyện thể thao,….Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan, xây dựng hạ tầng thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và bán kính phục vụ nhu cầu thiết yếu.

· Ngoài ra trung tâm huyện nằm về phía Đông Nam xã Ngũ Lạc tiếp giáp trực tiếp với xã Long Khánh có không gian kiến trúc cảnh quan được định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu trung tâm huyện Duyên Hải.
IV.1.3. Tổ chức không gian các điểm dân cư:

a) Quan điểm chọn đất phát triển không gian các điểm dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Ngũ Lạc chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã theo đường Tỉnh 914, đường Huyện 21, đường liên ấp, dọc kênh rạch và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của thị xã Duyên Hải, định hướng quy hoạch chung thị xã Duyên Hải, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030.
· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.
· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
b) Hình thức tổ chức không gian các điểm dân cư:
· Các điểm dân cư nông thôn xã Ngũ Lạc dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với điểm dân cư hiện hữu.

· Điểm dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Tỉnh 914, đường Huyện 21 và các tuyến đường nhựa hiện hữu. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các điểm dân cư xây dựng.
· Tổ chức các điểm dân cư cụ thể như sau:
· Điểm dân cư số 1 (trung tâm xã):. Đây là điểm dân cư tập trung dọc đường Tỉnh 914 kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã được xây dựng mới (các trường học, khu trung tâm hành chính xã, khu bưu diện và dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng), với quy mô diện tích khoảng 75,98 ha và dân số khoảng 3.500 người.

· Điểm dân cư số 2: thuộc ấp cây xoài và ấp cây da, bố trí nằm về phía Nam dọc đường Tỉnh 914, kéo dài theo tuyến đường số 2 dự đến xã Đôn Châu. Quy mô diện tích khoảng 104,25 ha, quy mô dân số 4.000 người.

· Điểm dân cư số 3: thuộc ấp Mé Láng, bố trí dọc 2 bên tuyến đường Tỉnh 914, nằm ở phía Đông điểm dân cư trung tâm. Quy mô diện tích khoảng 19,71 ha, quy mô dân số khoảng 2.000 người.

· Điểm dân cư số 4: thuộc ấp Sóc Ớt và ấp Đường Liếu, bố trí dọc tuyến đường Tỉnh 914 và tuyến nhựa hiện hữu thuộc ấp Sóc ớt, nằm ở vị trí giáp ranh giữa ấp Mé Láng và ấp Đường Liếu đến đến xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 97,04 ha, quy mô dân số khoảng 3.500 người.

· Điểm dân cư số 5: thuộc ấp Rọ Say, bố trí nằm về phía Đông dọc tuyến đường Huyện 21 và phía Bắc đường Tỉnh 914. điểm dân cư số 5 có quy mô diện tích khoảng 18,48 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

· Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Trà Khúp, bố trí dọc tuyến đường nhựa hiện kết nối qua xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 13,19 ha, quy mô dân số khoảng 1.000 người.

· Điểm dân cư số 7: thuộc ấp Bổn Thanh, bố trí dọc tuyến đường liên ấp hiện hữu. Nằm về phía Đông ranh giới ấp Sóc Ruộng và ấp Bổn Thanh kéo dài đến xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 53,39 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

· Điểm dân cư số 8: thuộc ấp Sóc Ruộng, bố trí về phía Đông dọc đường Huyện 21 kéo dài đến ranh giới ấp Sóc Ruộng và ấp Bổn Thanh. Quy mô diện tích khoảng 89,94 ha, quy mô dân số khoảng 2.500 người.

· Điểm dân cư số 9: thuộc ấp Thốt Lốt, bố trí về phía Tây dọc đường Huyện 21 kéo dài đến ranh giới xã Đôn Châu. Quy mô diện tích khoảng 70,53 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

·  Ngoài ra dân cư rải rác còn phân bổ trong đất nông nghiệp khoảng 500 dân.
Bảng thống kê các điểm dân cư

	STT
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DIỆN TÍCH 
(ha)
	ĐẤT Ở
(ha)
	DÂN SỐ
(người)
	VỊ TRÍ

	1
	Điểm Dân Cư Số 1
(Điểm Dân Cư Trung Tâm)
	75,98
	42
	3.500
	Ấp Rọ Say

	2
	Điểm Dân Cư Số 2
	104,25
	48
	4.000
	Ấp Cây Xoài, 
Ấp Cây Da

	3
	Điểm Dân Cư Số 3
	19,71
	24
	2.000
	Ấp Mé Láng

	4
	Điểm Dân Cư Số 4
	97,04
	42
	3.500
	Ấp Sóc Ớt, 
Ấp Đường Liếu

	5
	Điểm Dân Cư Số 5
	18,48
	18
	1.500
	Ấp Rọ Say

	6
	Điểm Dân Cư Số 6
	13,19
	12
	1.000
	Ấp Trà Khúp

	7
	Điểm Dân Cư Số 7
	53,39
	18
	1.500
	Ấp Bổn Thanh

	8
	Điểm Dân Cư Số 8
	89,94
	30
	2.500
	Ấp Sóc Ruộng

	9
	Điểm Dân Cư Số 9
	70,53
	18
	1.500
	Ấp Thốt Lốt

	10
	DC Rải Rác
	20,84
	6
	500
	Xã Ngũ Lạc

	TỔNG
	563,35
	258
	21.500*
	 


* Không bao gồm (4000-6000) dân cư đô thị trong khu vực phát triển trung tâm huyên Duyên Hải.
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	Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã


IV.2. 
Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:
Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Ngũ Lạc và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:
IV.2.1. Các công trình công cộng trung tâm xã:

Khu trung tâm hành chính xã được đầu tư xây dựng thuộc điểm dân cư trung tâm xã tại ấp Rọ Say, có diện tích khoảng 20,68 ha, gồm công trình và sân bãi, đường đi. Khối công trình chính là nhà hội trường – văn phòng làm việc của Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc và các khối công trình phụ.

· Phía Nam khu hành chính là khối các công trình cơ quan: UBND xã, bưu điện, Trạm y tế, đất công trình dịch vụ hỗn hợp, khu phức hợp.

· Phía Bắc khu hành chính là công trình giáo dục như trường THCS, trường tiểu học và trường mẫu giáo.

· Các công trình tổ chức theo dạng khối độc lập, tập trung thành cụm, có sân bãi, vườn hoa rộng xung quanh, dễ dàng tiếp cận từ đường giao thông chính của khu trung tâm xã.

Tiếp đến là khu công viên – cây xanh - vườn hoa có diện tích khoảng 2.15ha thuộc địa bàn ấp Rọ Say. Không chỉ là công viên cây xanh cảnh quan mà công viên còn được bố trí một số dụng cụ tập thể dục thể thao phụ vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương…
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	Điểm dân cư số 1 (Khu trung tâm xã) 


IV.2.2. Các công trình giáo dục:
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤ 45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


• Mẫu Giáo: 21.500 dân x 5,0% = 1075 trẻ với 12m2/người diện tích tối thiểu 1,29ha. 

• Tiểu học: 21.500 dân x 6,5% = 1398 trẻ với 10m2/người diện tích tối thiểu 1,40ha. 

• Trung học: 21.500 dân x 5,5% = 1183 trẻ, với 10m2/người diện tích tối thiểu 1,18ha.

a. Trường Mẫu Giáo:

Trường mầm non xã được nâng cấp từ 02 điểm trường mẫu giáo hiện hữu và xây dựng mới 05 trường mẫu giáo, cụ thể:

· Nâng cấp mở rộng trường mẫu giáo thuộc ấp Mé Láng và ấp Thốt Lốt.
· Xây dựng mới các trường mẫu giáo tại các ấp Trà Khúp, Bổn Thanh, Mé Láng, Thốt Lốt và ấp Sóc Ruộng.

b. Trường tiểu học:

Nâng cấp chỉnh trang 02 điểm trường chính và 8 điểm lẻ hiện hữu trên địa bàn xã

c. Trường trung học cơ sở:

· Nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Ngũ Lạc thuộc ấp Rọ Say để phục vụ cho toàn xã.
· Chỉnh trang xây dựng trường PTDTNT-THCS huyện Duyên Hải để phục vụ cho nhu cầu phát triển của người dân trong khu vực.

d. Trường trung học phổ thông:

· Xây dựng mới các trường trung học phổ thông huyện Duyên Hải tại ấp Sóc Ruộng (theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)
Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (xã)
	STT
	DANH MỤC
	QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2030
	GHI CHÚ

	
	
	DIỆN TÍCH
	VỊ TRÍ
	


	
	
	(ha)
	(ấp)
	 

	1
	Trường THPT
	0,91
	Sóc Ruộng
	Xây dựng mới

	2
	Trường THCS Ngũ Lạc
	1,18
	Rọ Say
	Mở rộng, chỉnh trang

	3
	Trường PTDTNT-THCS huyện Duyên Hải
	0,57
	Sóc Ruộng
	 

	4
	Trường Tiểu học Ngũ Lạc
	2,53
	 
	 

	 
	 + Trường tiểu học Ngũ Lạc A
	1,54
	Rọ Say (điểm chính) và 4 điểm lẻ
	Chỉnh trang xây dựng

	 
	 + Trường tiểu học Ngũ Lạc B
	0,99
	Sóc Ruộng (điểm chính) và 4 điểm lẻ
	Chỉnh trang xây dựng

	5
	Trường Mẫu giáo Ngũ Lạc
	1,52
	 
	 

	 
	Mẫu giáo Ngũ Lạc
	0,12
	Mé Láng
	Cải tạo, 
chỉnh trang

	 
	Mẫu giáo Hoa Mai
	0,11
	Thốt Lốt
	Cải tạo, 
chỉnh trang

	 
	Mẫu giáo Trà Khúp
	0,20
	Trà Khúp
	Xây dựng mới

	 
	Mẫu giáo Bổn Thanh
	0,30
	Bổn Thanh
	Xây dựng mới

	 
	Mẫu giáo Mé Láng
	0,30
	Mé Láng
	Xây dựng mới

	 
	Mẫu giáo Thốt Lốt
	0,22
	Thốt Lốt
	Xây dựng mới

	 
	Mẫu giáo Sóc Ruộng
	0,27
	Sóc Ruộng
	Xây dựng mới

	 
	Tổng
	6,71
	 
	 


IV.2.3. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ công trình)
	Diện tích tối thiểu

(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,1 ha

	Nhà văn hóa 
	≥ 1000
	0,1 ha


· Trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, Đảng Ủy, Công An,…) với tổng diện tích khoảng 0,7ha được xây dựng kiên cố, có vị trí thuộc điểm dân cư số 1 (trung tâm xã), nằm cặp tuyến đường Tỉnh 914 thuộc địa bàn ấp Rọ Say.
· Cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có nhà văn hóa ấp (bao gồm trụ sở ấp, hội trường…) quy mô diện tích tối thiểu cho 1 công trình ≥ 500m2.
IV.2.4. Công trình y tế - trạm y tế xã:

-
Cải tạo chỉnh trang trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Cây Da, với diện tích khoảng 0,12ha để phục vụ cho toàn xã trong giai đoạn đến năm 2030.
IV.2.5. Công trình cây xanh - thể dục thể thao:

· Khu công viên – cây xanh - vườn hoa có diện tích khoảng 2,15ha thuộc địa bàn ấp Rọ Say. Không chỉ là công viên cây xanh cảnh quan mà công viên còn được bố trí một số dụng cụ tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ấp)
	Diện tích tối thiểu

(ha)

	Sân thể thao Ấp
	≥ 2000
	2 ha


IV.2.6. Chợ xã:
· Cải tạo chỉnh trang chợ hiện hữu nằm ở vị trí ấp Cây Da có quy mô khoảng 0,44ha phục vụ cho xã và định hướng sẽ nâng cấp mở rộng chợ với quy mô khoảng 1,44ha để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho toàn huyện trong tương lai.

IV.2.7. Các công trình công cộng dịch vụ khác:
·  Cải tạo chỉnh trang bến xe hiện hữu đáp ứng nhu cầu xã hiện tại theo nông thôn mới với quy mô khoảng 0,5ha tại vị trí ấp Cây Da.

· Xây dựng mới một bến xe với quy mô diện tích khoảng 2,5ha để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho toàn huyện trong tương lai.
IV.2.8. Bưu chính viễn thông:

 - Bưu điện xã hiện hữu cần cải tạo chỉnh trang có diện tích khoảng 0,13 ha ở vị trí thuộc ấp Rọ Say.
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	Bố trí các công trình giáo dục và y tế
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	Các khu cây xanh - thể dục thể thao


IV.3. 
Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc điểm dân cư:

- Các điểm dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với điểm dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 400m2 – 800m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

- Kiến trúc các điểm dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ, nhà trệt hoặc 1 lầu, mái ngói, đảm bảo vệ sinh môi trường, có tổ chức hầm tự hoại cho khu vệ sinh. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng.
· Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, theo đó các điểm dân cư nông thôn xã Ngũ Lạc dự kiến bao gồm dân cư phát triển mới nằm liền kề với dân cư hiên hữu, được phân bố theo các tuyến đường Tỉnh 914, đường Huyện 21 và các tuyến đường nhựa hiện hữu..

- Tổ chức các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
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	Định hướng quy hoạch các điểm dân cư nông thôn


IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp
Không gian sản xuất được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung phía sau điểm dân cư hiện hữu và xây dựng mới phân bố với diện tích lớn nhất chủ yếu ở ấp Rọ Say, còn lại phân bố với quy mô nhỏ hơn ở các ấp khác.

 Phần đất nông nghiệp phân tán trong các điểm dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.

Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

Phát triển các khu chuyên canh lúa, hoa màu và các mô hình ươm cây giống, mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã:

Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.
Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với đại hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.
Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:

Khu vực nuôi trồng thủy sản: là thế mạnh đặc trưng của địa phương xã Ngũ Lạc, đất nuôi trồng thủy sản có điện tích rất lớn và được phân bổ hầu hết các ấp, trong đó tập chung phần lớn ở phía Nam đường Tỉnh 914. Phía Bắc đường Tỉnh 914 có diện tích nuôi trồng thủy sản thấp hơn, đất trồng lúa nước chiếm phần lớn diện tích.

Phía Bắc đường Tỉnh 914 có diện tích nuôi trồng thủy sản thấp hơn, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác và đất trồng lúa nước chiếm phần lớn diện tích.
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	Các khu đất nông nghiệp trong xã Ngũ Lạc


IV.5. 
Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:

Với đặc thù thuộc huyện Duyên Hải và Khu kinh tế Định An (gồm Duyên Hải và Trà Cú), trên địa bàn xã Ngũ Lạc có một số khu chức năng đặc thù gồm:

· Khu sân bay Duyên Hải: theo định hướng quy hoạch chung Khu kinh tế Định An và định hướng quy hoạch chung thị xã Duyên Hải, phạm vi sân bay Duyên Hải có một phần diện tích khoảng hơn 152ha thuộc địa phận xã Ngũ Lạc, giáp sông Giồng Ổi được định hướng theo quy hoạch chung Khu kinh tế Định An và định hướng quy hoạch chung thị xã Duyên Hải, là khu vực sân bay. Khu vực quanh sân bay và trong vùng phễu bay được định hướng hạn chế xây dựng đảm bảo quy định an toàn về vùng bay.

Khu vực công viên Hồ Nước Ngọt diện tích khoảng 154ha ở phía Nam đường Tỉnh 914, kéo dài từ sông Đường Đìa theo dọc sông Giồng Ổi đến tuyến đường số 1 dự kiến. Đây là khu vực ngập mặn với tính chất phòng hộ cho huyện Duyện Hải nói chung và khu vực phía Nam xã Ngũ Lạc nói riêng.

Khu hành chính huyện Duyên Hải bố trí thuộc một phần ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc có diện tích khoảng 11,2ha.

Ngoài ra còn có khu Công Nghiệp Ngũ Lạc và khu Dịch Vụ Công Nghiệp Ngũ Lạc nằm về phía Nam đường Tỉnh 914 thuộc một phần xã Ngũ Lạc được định hướng phát triển theo KKT Định An.

CHƯƠNG V: 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch SDD đến năm 2030

V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020)

V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” 

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội

- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục

- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2020.

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%..

V.1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất

V.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của huyện Duyên Hải. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2025:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và điểm dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ

(4). Hạn chế giải toả di dời điểm dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

V.1.2.2. Quan điểm về môi trường

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

V.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất


Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.

V.1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp

Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các điểm dân cư.

- Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.

a. Định hướng sử dụng đất ở

- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các điểm dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

- Quy hoạch điểm dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các điểm dân cư hiện hữu, xây dựng mới các điểm dân cư dọc đường Tỉnh 914, điểm dân cư xây dựng mới ấp Rọ Say điểm dân cư trung tâm xã.

b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 1,70ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 3.82ha, chưa đáp ứng được cho nhu cầu dân số trong tương lai đến 2030. Nhu cầu đất nghĩa địa trên địa bàn xã trong tương lai cần mở rộng thêm nữa.

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng trên địa bàn không có. Chỉ có hệ thống kênh thủy lợi, do đó cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước,

Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng điểm dân cư.

V.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể

· Dân số hiện trạng năm 2019: 18.496 người 

· Dân số dự kiến 2025: 19.900 người

· Dân số dự kiến 2030: 21.500 người 
* Không bao gồm (4.000-6.000) dân cư đô thị trong khu vực phát triển khu trung tâm huyện Duyên Hải.

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm 

V.2.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (2020 -2030)
V.2.2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

· Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất 

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã 

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch tổng thể xây dựng huyện Duyên Hải
(7) Đề án phát triển nông thôn mới xã Ngũ Lạc
· Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung của thị xã Duyên Hải đến năm 2030, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2020-2025) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

· Kế thừa Quy hoạch chung của huyện Duyên Hải đến năm 2030, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã. 

· Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn. 

Trên cơ sở đó tổng hợp, bố trí các loại đất theo phương án như sau

· Đất nông nghiệp: 1.639,00 ha chiếm 46,98% tổng diện tích tự nhiên 

· Đất phi nông nghiệp: 1.850,04 ha chiếm 53,02% tổng diện tích tự nhiên

Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (ha)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2030

	1
	Đất nông nghiệp 
	2060,36
	1639,00

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	783,40
	723,40

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	771,86
	711,86

	1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	11,54
	11,54

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	125,65
	105,65

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	0,00
	0,00

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1151,31
	809,95

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	0,00
	0,00

	2
	Đất xây dựng
	1341,94
	1653,61

	2.1
	Đất ở nông thôn
	75,67
	258,00

	2.2       
	Đất công cộng
	26,27
	30,27

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	17,96
	17,96

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,12
	0,12

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	5,32
	5,32

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,18
	0,18

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	0,00
	3,00

	 
	 - Đất bưu điện
	0,13
	0,13

	 
	 - Đất chợ
	0,43
	1,44

	 
	 - Đất thương mại, dịch vụ
	1,92
	1,92

	 
	 - Đất có mục đích công cộng khác
	0,20
	0,20

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	1,25
	10

	 
	 - Đất cây xanh
	 
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	1,06
	1,06

	 
	 - Sân thể thao ấp
	 
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	16,71
	16,71

	 
	 - Đất tôn giáo
	15,96
	15,96

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,75
	0,75

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	1039,77
	1039,77

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	1,27
	1,27

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	1038,50
	1038,5

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	179,32
	295,92

	 
	 - Đất giao thông
	81,55
	196,43

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,55
	5,27

	 
	 - Đất thủy lợi
	84,52
	84,52

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	9,70
	9,70

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	2,94
	2,94

	3
	Đất khác
	86,74
	196,43

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	86,74
	196,43

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00

	TỔNG
	3489,04
	3489,04


V.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường 

Có gắn kết quy hoạch chung huyện Duyên Hải, tính đến vấn đề phát tiển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng điểm dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2030

Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (đường Tỉnh 914, đường Huyện 21) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.
Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với qui hoạch tổng thể không gian chung của huyện. 

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2020– 2030 của xã Ngũ Lạc.
V. 3 Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2020 - 2025)
V.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoach đến từng năm dựa trên các căn cứ:

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2025: 19.900 người;

- Tình hình đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong từng giai đoạn phát triển;

- Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách dựa vào kế hoạch phân bổ vốn;

- Danh mục các công trình đầu tư giai đoạn 2020 – 2025

Bảng kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2020-2025
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (ha)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2025

	1
	Đất nông nghiệp 
	2060,36
	1807,86

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	783,40
	763,40

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	771,86
	751,86

	1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	11,54
	11,54

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	125,65
	115,65

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	0,00
	0,00

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1151,31
	928,81

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	0,00
	0,00

	2
	Đất xây dựng
	1341,94
	1548,13

	2.1
	Đất ở nông thôn
	75,67
	238,80

	2.2       
	Đất công cộng
	26,27
	30,27

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	17,96
	17,96

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,12
	0,12

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	5,32
	5,32

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,18
	0,18

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	0,00
	3,00

	 
	 - Đất bưu điện
	0,13
	0,13

	 
	 - Đất chợ
	0,43
	1,44

	 
	 - Đất thương mại, dịch vụ
	1,92
	1,92

	 
	 - Đất có mục đích công cộng khác
	0,20
	0,20

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	1,25
	8,6

	 
	 - Đất cây xanh
	 
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	1,06
	1,06

	 
	 - Sân thể thao ấp
	 
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	16,71
	16,71

	 
	 - Đất tôn giáo
	15,96
	15,96

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,75
	0,75

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	1039,77
	1039,77

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	1,27
	1,27

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	1038,50
	1038,5

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	179,32
	211,04

	 
	 - Đất giao thông
	81,55
	111,55

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,55
	5,27

	 
	 - Đất thủy lợi
	84,52
	84,52

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	9,70
	9,70

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	2,94
	2,94

	3
	Đất khác
	86,74
	133,05

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	86,74
	133,05

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00

	TỔNG
	3489,04
	3489,04


CHƯƠNG VI:

QUY HOẠCH HỆ THỐNG 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

VI.3. Quy hoạch cấp nước

VI.4. Quy hoạch thoát nước bẩn và xử lý chất thải rắn

VI.5. Quy hoạch cấp điện

VI.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược

VI.1. Quy hoạch giao thông:

VI.1.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch giao thông xã Ngũ Lạc dựa trên các tài liệu sau:
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2019/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 07: 2016/BXD;

· Tiêu chuẩn ngành:


· Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế _ TCXDVN 104-2007.

· Đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế _ TCVN 4054-2005.

· Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế _ TCVN 10380:2014.

· Sơ đồ phân tích và cơ cấu sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan…

· Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch.

VI.1.2. Định hướng quy hoạch:

Xây dựng mạng lưới giao thông xã Ngũ Lạc tương đối hoàn chỉnh với các tuyến giao thông đối ngoại, đối nội đáp ứng nhu cầu lưu thông trong xã cũng như kết nối với các khu vực lân cận.

· Đường bộ:

a. Giao thông đối ngoại:
Nâng cấp và cải tạo đường Tỉnh 914 với lộ giới là tuyến đường giao thông đối ngoại chính kết nối xã với các khu công nghiệp, dân cư khác trong Khu kinh tế Định An và toàn tỉnh Trà Vinh. 

Nâng cấp Đường Huyện 21 với lộ giới 29m nhằm nâng cao khả năng kết nối xã Ngũ Lạc và khu vực phía Bắc.

Tuyến đường phía Bắc kênh đào Trà Vinh với lộ giới 45m ÷ 60m là tuyến đường kết nối với hệ thống cảng trên kênh đào Trà Vinh, góp phần phát triển tiền năng kinh tế của xã cũng như khu kinh tế Định An.

Tuyến đường số 1, số 2, số 5 đã có dự án đã và đang triển khai tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ lạc.

b. Giao thông nội bộ:

Khu vực khu Công nghiệp và Dịch vụ Công nghiệp Ngũ Lạc hệ thống giao thông được cập nhật theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc với lộ giới 18-36m.

Các tuyến đường đi qua các diểm dân cư, đất nông nghiệp,… đầu tư với lộ giới từ 8-16m, đảm bảo lưu lượng giao thông, tiết kiệm chi phí đầu tư. Các tuyến đường này cần đảm bảo hành lang bảo vệ kết cấu đường, đồng thời đây cũng là phần đất dự trữ mở rộng đường khi lưu lượng giao thông tăng hoặc mở rộng quy mô các đô thị.

Các tuyến giao thông nội đồng có xe cơ giới đi qua có mặt đường tối thiểu 4m.

Hệ thống giao thông trong xã Ngũ Lạc được thống kê trong bảng sau:

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI QUY HOẠCH
	LỘ GiỚI
	MẶT CẮT NGANG
	DIỆN TÍCH

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG 
	HLBV/DỰ TRỮ
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	TỔNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải
	trái
	phải
	
	
	

	
	
	m
	m
	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	A
	- Giao thông đối ngoại
	22.115,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165.344,0
	397.251,5
	805.295,5

	1
	ĐƯỜNG TỈNH 914
	5790,0
	60,0
	1-1
	3,25
	3,25
	11,25
	3,0
	11,25
	14,0
	14,0
	37.635,0
	147.645,0
	347.400,0

	2
	ĐƯỜNG PHÍA BẮC KÊNH ĐÀO TRÀ VINH
	1103,0
	45 ÷ 60
	2-2
	3,5
	3,5
	11,25
	3,0
	11,25
	12,5 ÷ 27,5
	7.721,0
	28.126,5
	35.847,5

	3
	ĐƯỜNG HUYỆN 21
	2858,0
	29,0
	3-3
	1,0
	1,0
	3,5
	0,0
	3,5
	10,0
	10,0
	5.716,0
	20.006,0
	82.882,0

	4
	TUYẾN SỐ 1
	551,0
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	5.510,0
	9.918,0
	15.428,0

	5
	TUYẾN SỐ 2
	2484,0
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	24.840,0
	44.712,0
	69.552,0

	6
	TUYẾN SỐ 5
	3782,0
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	37.820,0
	68.076,0
	105.896,0

	7
	TUYẾN SỐ 2 NỐI DÀI
	3205,0
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	32.050,0
	57.690,0
	89.740,0

	8
	ĐƯỜNG N17
	2342,0
	25,0
	5A-5A
	3,0
	3,0
	4,5
	0,0
	4,5
	5,0
	5,0
	14.052,0
	21.078,0
	58.550,0

	B
	- Giao thông khu CN-DV Ngũ Lạc
	25.579,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252.236,4
	451.352,1
	703.588,5

	1
	ĐƯỜNG N1
	2956,6
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	29.566,0
	53.218,8
	82.784,8

	2
	ĐƯỜNG N1A
	637,4
	18,0
	10-10
	4,0
	4,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5.099,2
	6.374,0
	11.473,2

	3
	ĐƯỜNG N2
	452,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	3.616,0
	7.684,0
	11.300,0

	4
	ĐƯỜNG N3
	2843,0
	36,0
	8-8
	8,0
	8,0
	9,0
	2,0
	9,0
	0,0
	0,0
	45.488,0
	56.860,0
	102.348,0

	5
	ĐƯỜNG N4
	731,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	5.848,0
	12.427,0
	18.275,0

	6
	ĐƯỜNG N4A
	1775,6
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	14.204,8
	30.185,2
	44.390,0

	7
	ĐƯỜNG N5
	268,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	2.144,0
	4.556,0
	6.700,0

	8
	ĐƯỜNG N6
	407,7
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	3.261,6
	6.930,9
	10.192,5

	 
	ĐƯỜNG N7
	843,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	6.744,0
	14.331,0
	21.075,0

	 
	ĐƯỜNG D5
	2669,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	21.352,0
	45.373,0
	66.725,0

	 
	ĐƯỜNG D2
	3579,2
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	35.792,0
	64.425,6
	100.217,6

	 
	ĐƯỜNG D3
	3810,0
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	38.100,0
	68.580,0
	106.680,0

	 
	ĐƯỜNG D4
	2080,8
	28,0
	7-7
	5,0
	5,0
	9,0
	0,0
	9,0
	0,0
	0,0
	20.808,0
	37.454,4
	58.262,4

	 
	ĐƯỜNG D6
	696,1
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	5.568,8
	11.833,7
	17.402,5

	 
	ĐƯỜNG D7
	1420,5
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	11.364,0
	24.148,5
	35.512,5

	 
	ĐƯỜNG D8
	410,0
	25,0
	9-9
	4,0
	4,0
	8,5
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	3.280,0
	6.970,0
	10.250,0

	B
	- Giao thông đối nội
	33.370,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104.035,5
	123.667,5
	455.406,1

	1
	ĐƯỜNG N8
	1858,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	1.858,0
	5.574,0
	14.864,0

	2
	ĐƯỜNG N9
	4487,3
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	17.949,2
	17.949,2
	71.796,8

	3
	ĐƯỜNG N10
	3426,8
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	13.707,2
	13.707,2
	54.828,8

	4
	ĐƯỜNG N11
	1056,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	1.056,0
	3.168,0
	8.448,0

	5
	ĐƯỜNG N12
	1592,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	1.592,0
	4.776,0
	12.736,0

	6
	ĐƯỜNG N13
	1112,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	1.112,0
	3.336,0
	8.896,0

	7
	ĐƯỜNG N14
	6817,0
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	27.268,0
	27.268,0
	109.072,0

	8
	ĐƯỜNG N15
	2433,3
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	9.733,2
	9.733,2
	38.932,8

	9
	ĐƯỜNG N16
	3784,6
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	15.138,4
	15.138,4
	60.553,6

	10
	ĐƯỜNG D9
	1300,9
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	5.203,5
	5.203,5
	20.814,1

	11
	ĐƯỜNG D10
	1305,0
	16,0
	5-5
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	2,0
	4,0
	4,0
	5.220,0
	5.220,0
	20.880,0

	12
	ĐƯỜNG D11
	285,4
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	285,4
	856,2
	2.283,2

	13
	ĐƯỜNG D12
	850,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	850,0
	2.550,0
	6.800,0

	14
	ĐƯỜNG D13
	1178,6
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	1.178,6
	3.535,8
	9.428,8

	15
	ĐƯỜNG D14
	612,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	612,0
	1.836,0
	4.896,0

	16
	ĐƯỜNG D15
	795,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	795,0
	2.385,0
	6.360,0

	17
	ĐƯỜNG D16
	477,0
	8,0
	6-6
	0,5
	0,5
	1,5
	0,0
	1,5
	2,0
	2,0
	477,0
	1.431,0
	3.816,0

	DIỆN TÍCH THỐNG KÊ GIAO THÔNG
	 
	 
	1.964.290,1


· Đường thủy:

Luồng tuyến kênh đào Trà Vinh: Là tuyến đường thuỷ vận tải tổng hợp liên vùng Đông - Tây (Tây Nam Bộ), hàng hải quốc gia và các tuyến hàng hải quốc tế qua khu vực Đông Nam Á. Tuyến này có cửa thông với biển tại xã Dân Thành - huyện Duyên Hải, cửa thông với sông Hậu tại xã Định An - huyện Trà Cú.

Khu vực có nhiều tuyến sông lớn: sông Cây Xoài, sông Cây Da, sông Giồng Ôi, sông Đường Đĩa,…kết nối với kênh đào Trà Vinh tạo nên tiềm năng phát triển cho khu vực công nghiệp, dịch vụ phía Nam thông qua việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
Các tuyến kênh rạch trong khu vực vừa có chức năng hoàn thiện mạng lưới giao thông thủy trên địa bàn xã, phục vụ các phương tiện vừa và nhỏ , vừa có chức năng điều tiết thủy lợi phục vụ sản xuất và phục vụ hệ thống thoát nước mặt.

Mặt cắt giao thông điển hình


[image: image29]

VI.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:

VI.2.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt xã Ngũ Lạc dựa trên các tài liệu sau:

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giao thông...;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2019/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXD07: 2016/BXD.

· Tài liệu điều chỉnh QHC khu kinh tế Định An;

· Các số liệu thu thập tại địa phương và công tác thực địa tại hiện trường.

VI.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:
· Tôn trọng địa hình tự nhiên, chỉ sân gạt, tôn nền tạo mặt bằng lớn khi thật cần thiết.

· Đảm bảo thị trấn không bị ảnh hưởng của lũ, sạt lở, xâm thực nước mặn…

· Tổ chức thoát nước mưa hợp lý, thu hết và thoát nhanh, không để thị trấn bị ngập úng.

· Công tác nền: Cố gắng cân bằng đào đắp tại chỗ, giảm kinh phí, tạo mặt bằng xây dựng hiệu quả nhất.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

· Cao độ nền xây dựng trong huyện được xác định trên cơ sở tổng hợp các điều kiện:

· Đảm bảo cao hơn 0,3÷0,5m so với mực nước lụt (mực nước lụt cao nhất trong 100 năm gần đây).

· Cao độ nền hiện trạng.

· Các lưu vực thoát nước mưa trong địa bàn.

· Các yêu cầu về kinh tế và đầu tư xây dựng.

· Ngoài ra, nghiên cứu kịch bản của việc biến đổi khí hậu nước biển dâng, trong đó dự báo mực nước biển có thể dâng cao thêm 0,75m trong vòng 100 năm tới.

VI.2.3. Giải pháp quy hoạch:
a. Giải pháp về nền:

· Khu vực nghiên cứu thường xuyên bị ngập úng do bị ảnh hưởng của thủy triều nên chọn giải pháp tôn nền. 

· Khu vực xã Ngũ Lạc do có hệ thống sông rạch nối ra kênh đào Trà Vinh nên thoát nước mưa rất tốt. Giải pháp san nền tạo hướng dốc theo dòng chảy tự nhiên về các con sông.

· Xác định cao độ san lấp tại xã Ngũ Lạc dựa trên mực nước cao nhất trên sông Cổ Chiên và sông Hậu trong vòng khoảng 100 năm gần nhất, mực nước này hiện ở mức 1,70m:

=> H ≥ 1,70m + 0,30m = 2,00m.

· Theo kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam, từ nay đến năm 2030, tại vùng biển thuộc huyện Duyên Dải, mực nước biển có thể dâng cao thêm 0,14m:
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Khu vye 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100

Méng Cai-Hon Dau 7-8 | 11-12 | 15-17 | 20-24 | 25-31 | 31-38 | 36-47 | 42-55 | 49-64
Hon Dau-Béo Ngang 7-8 | 11-13 | 15-18 | 20-24 | 25-32 | 31-39 | 37-48 | 43-56 | 49-65
Déo Ngang-Déo HaiVan | 89 |12-13 | 17-19 | 23-25 | 30-33 | 3742 | 45-51 | 52-61 | 60-71
Béo Hai Van-Mii Pai Lanh | 8-9 | 12-13 | 18-19 | 24-26 | 31-35 | 38-44 | 45-53 | 53-63 | 61-74
Miii Dai Lanh-Miii Ké Ga | 8-9 | 12-13 | 17-20 | 24-27 | 31-36 | 38-45 | 46-55 | 54-66 | 62-77
Miii Ké Ga-Miii Ca Mau 89 | 12-14 | 17-20 | 23-27 | 30-35 | 37-44 | 44-54 | 51-64 | 50-75
Miii Ca MauKién Giang | 9-10 | 13-15 | 19-22 | 25-30 | 32-39 | 39-49 | 47-59 | 55-70 62482‘





· Do vậy, cao độ san nền tối thiểu cần đạt được: H ≥ 2,14m.

· Định hướng QHC khu kinh tế Định An lựa chọn cao độ san nền cho xã Ngũ Lạc là ≥ + 2,20m. Đồng thời, cao độ khống chế xã Ngũ Lạc, cần được tính toán đến yếu tố biến đổi khí hậu, và nước biển dâng, do đó, chọn cao độ khống chế xã Ngũ Lạc: Hxd ≥2,20m.

+ Đối với khu xây dựng hiện hữu: cao độ nền phù hợp với cao độ nền hiện trạng các công trình xung quanh theo từng vị trí, chủ yếu đắp cục bộ từng mặt bằng công trình, tạo độ dốc thoát nước mặt để không gây ngập úng cục bộ.

+ Các khu vực xây dựng mới: chỉ san gạt, tôn nền mặt bằng lớn khi thật cần thiết, cao độ xây dựng ≥ +2,3m; Imin ≥0,004 dốc về phía có cống thu gom nước mưa.

+ Đối với các khu vực đất sản xuất nông nghiệp đất dự trữ công nghiệp sẽ san lấp tùy theo nhu cầu sản xuất và giai đoạn đầu tư phát triển.

b. Giải pháp thoát nước mưa:

· Hệ thống thoát nước mưa của xã hầu như bám sát theo địa hình tự nhiên, thoát ra các sông rạch tự nhiên và kênh thủy lợi: sông La Bang, kênh đào Trà Vinh.

· Đối với khu công nghiệp, sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng với nước thải.

· Đối với các điểm dân cư tập trung sử dụng mạng lưới thoát nước chung cho nước mưa và nước thải.

· Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống D600-D1500.

· Hướng thoát: ra các sông, kênh rạch chảy qua lưu vực.

· Căn cứ vào quy hoạch giao thông và quy hoạch chiều cao (san nền) bố trí hệ thống thu nước mưa dọc theo hệ thống đường giao thông, thu nước mặt đường và nước mưa từ các lô đất dẫn ra các cửa xả của kênh, mương và các sông là những trục thoát nước chính của xã.

· Trên các tuyến bố trí các hố ga thu cách nhau tối đa 30m thu nước mặt đường.

· Độ sâu chôn cống: khi đặt cống cần tạo độ dốc thủy lực lớn hơn độ dốc tối thiểu I=1/D để đảm bảo tiêu thoát nước.

· Cống đi dưới lòng đường cần chiều sâu tối thiểu là 0,5m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

· Tính toán thủy lực: theo công thức cường độ giới hạn.

Q = C . F . q (l/s)

Trong đó:

Q
: Lưu lượng tính toán ( l/s)

C
: Hệ số dòng chảy 

F
: Diện tích lưu vực (ha)

q
: Cường độ mưa (l/s/ha )

c. Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác.

- Nạo vét các trục tiêu chính, cửa sông (trục tiêu hở, cảng sông, rạch nước, kênh mương thủy lợi) trong mùa mưa, nâng cao hiệu quả tiêu của hệ thống cống thoát nước trong xã.

- Xây dựng kè bờ sông, trục tiêu thoát nước nhằm cải tạo cảnh quan, tránh lấn chiếm dòng chảy thoát nước mặt đặc biệt là dòng chảy lũ trong mùa mưa.

- Xây dựng hành lang bảo vệ trục tiêu với chiều rộng mỗi bên là 3-10m, có thể trồng cây xanh hoặc tổ chức đường dạo ven kênh, trục tiêu.

VI.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

VI.3.1. Cơ sở thiết kế:
· Bản đồ đánh giá hiện trạng cấp nước khu quy hoạch.

· Bản đồ sử dụng đất khu quy hoạch

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2019/BXD;

· Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế – TCXDVN 33:2006 ;

· Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

VI.3.2. Chỉ tiêu thiết kế:
· Khu vực thuộc vùng nông thôn mới: 80 (l/người.ngày.đ) 

· Khu trung tâm xã: 100 (l/người.ngày.đ)

· Tiêu chuẩn cấp nước công trình công cộng, thương mại dịch vụ lấy trung bình 15% tổng lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

· Thất thoát rò rỉ lấy bằng 15% tổng lưu lượng nước cấp.

· Hệ số dùng nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20 (cho khu dân cư).

Bảng thống kê lưu lượng nước cấp

	KÍ HIỆU
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DÂN SỐ
(người)
	CHỈ TIÊU (LIT/NGƯỜI.NGĐ)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (M3/NGĐ)

	1
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1
(ĐIỂM DÂN CƯ TRUNG TÂM)
	3.500
	100
	350

	2
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2
	4.000
	80
	320

	3
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3
	2.000
	80
	160

	4
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4
	3.500
	80
	280

	5
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5
	1.500
	80
	120

	6
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6
	1.000
	80
	80

	7
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7
	1.500
	80
	120

	8
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8
	2.500
	80
	200

	9
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9
	1.500
	80
	120

	10
	DÂN CƯ RẢI RÁC
	500
	80
	40

	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	 
	15%Qsh
	269

	NƯỚC DỰ PHÒNG RÒ RỈ
	 
	15%Q
	309

	TỔNG
	Qtb x 1,2
	2.841


·  Tổng lưu lượng nước cấp là khoảng: 2.850 (m³/ngày đêm)

VI.3.3. Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước
· Nguồn cấp: 

+ Điểm dân cư trung tâm và các điểm dân cư số 2,3,5: sử dụng nguồn nước cấp từ Trạm bơm giếng khoan hiện hữu, công suất nâng cấp khoảng 1.000m³/ngđ. 

+ Các điểm dân cư còn lại: Sử dụng nguồn nước cấp từ trạm cấp nước xây mới (công suất 100÷500 m³/ngđ).

+ Khu công nghiệp: sử dụng hệ thống cấp nước riêng theo định hướng quy hoạch phân khu khu công nghiệp Ngũ Lạc từ trạm cấp nước công suất 35.000 m³/ngđ.

· Mạng lưới: 

+ Mạng lưới cấp nước mạng vòng kết hợp cụt đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn xã.

+ Sử dụng ống nhựa uPVC, đường kính D100-200.

VI.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
VI.4.1. Cơ sở thiết kế:

· Bản đồ đánh giá hiện trạng thoát nước thải khu quy hoạch

· Bản đồ sử dụng đất khu quy hoạch

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2019/BXD;

· Thoát nước - mạng lưới thoát nước và công trình bên trong - tiêu chuẩn xây dựng - TCXDVN 7957: 2008 ;

· Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

VI.4.2. Chỉ tiêu thoát nước thải và rác thải:

· Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: 100% chỉ tiêu nước cấp.

· Chỉ tiêu thoát nước công cộng, dịch vụ thương mại lấy bằng 15% nước thải sinh hoạt.

· Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 0,8-1,0kg/người.ngđ.

· Hệ số thoát nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20 (cho khu dân cư).

Bảng thống kê lưu lượng nước thải và khối lượng rác thải

	KÍ HIỆU
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DÂN SỐ
(người)
	CHỈ TIÊU (LIT/NGƯỜI.NGĐ)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (M3/NGĐ)
	CHỈ TIÊU RÁC THẢI (KG/NGĐ)
	KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (TẤN/NGĐ)

	1
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1
(ĐIỂM DÂN CƯ TRUNG TÂM)
	3.500
	100
	350
	1,0
	3,50

	2
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2
	4.000
	80
	320
	0,8
	3,20

	3
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3
	2.000
	80
	160
	0,8
	1,60

	4
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4
	3.500
	80
	280
	0,8
	2,80

	5
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5
	1.500
	80
	120
	0,8
	1,20

	6
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6
	1.000
	80
	80
	0,8
	0,80

	7
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7
	1.500
	80
	120
	0,8
	1,20

	8
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8
	2.500
	80
	200
	0,8
	2,00

	9
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9
	1.500
	80
	120
	0,8
	1,20

	10
	DÂN CƯ RẢI RÁC
	500
	80
	40
	0,8
	0,40

	TỔNG
	Qtb x 1,2
	2.470
	 
	20,6


·  Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn xã là: 2.500 (m³/ngày đêm)

· Tổng khối lượng rác thải toàn xã là: 20,6 (tấn/ngày đêm)

VI.4.3. Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải:

· Các điểm dân cư: sử dụng mạng lưới thoát nước chung, xây dựng các tuyến cống thoát nước trên các trục đường chính dẫn ra kênh gần nhất. Xây dựng bể xử lý nước thải thu gom nước thải đáy giếng tách dòng cuối tuyến cống chung. Nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

· Khu công nghiệp: sử dụng mạng lưới thoát nước riêng với nước mưa theo định hướng quy hoạch phân khu khu công nghiệp Ngũ Lạc, nước thải được thu gom theo các cống chính về các trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp. Nước mưa được thu gom bởi hệ thống cống 2 bên đường thoát ra kênh, rạch gần nhất.
VI.4.4. Vệ sinh môi trường:

· Chất thải rắn được thu gom về các điểm tập kết chất thải rắn theo mỗi cụm điểm dân cư, công suất 2,5 ÷7,5tấn/ngđ. Chất thải rắn sau khi được phân loại tại điểm trung chuyển sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Long Hữu, huyện Duyên Hải.

· Nghĩa trang: toàn xã sử dụng nghĩa trang ở ấp Rọ Say, diện tích khoảng 1,71ha (theo định hướng quy hoạch xây dựng nghĩa trang địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030).

VI.5. Định hướng quy hoạch cấp điện:

VI.5.1. Hiện trạng:
Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Tỉnh 914 và các tuyến đường hiện hữu. 

VI.5.2. Cơ sở thiết kế:
Quy hoạch cấp điện xã Ngũ Lạc dựa trên các tài liệu sau:

· Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2011.

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

· Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.

· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV được phê duyệt theo Quyết định số 1940/QĐ-BCT ngày 19/05/2016 của Bộ Công thương.

·  Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ thế sau các trạm 110kV được phê duyệt theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

·  Chỉ tiêu cấp điện cho khu quy hoạch;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD & quy chuẩn về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD;

· Quy phạm trang bị điện phần:


I
Quy định chung


11TCN - 18 – 2006;

II
Hệ thống đường dẫn điện
11TCN - 19 – 2006;

III 
Bảo vệ và tự động

11TCN - 20 – 2006;

IV 
Thiết bị phân phối và trạm BA 11TCN - 21 – 2006.

· Quyết định số 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV;

· Nghị định 106/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

· Các văn bản quy trình quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát thiết kế và xây dựng công trình điện.

VI.5.3. Mục tiêu & nguyên tắc quy hoạch:
Kết hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2030 và quy hoạch chung Khu kinh tế Định An. Đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ nhu cầu điện, sử dụng điện sinh hoạt dịch vụ công cộng…cho toàn bộ khu quy hoạch.

Hệ thống cấp điện là hệ thống nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan đô thị. Riêng đối với khu vực nội thị dự kiến sẽ được ngầm hóa. 

Hệ thống cấp điện ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu đô thị còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

Chỉ tiêu cấp điện: 

· Khu dân cư: 400-1000 kWh/người.năm.

· Phụ tải công cộng: 30% phụ tải điện sinh hoạt.
· Công viên cây xanh: 20kW/ha.

· Giao thông: 10kW/ha.

VI.5.4. Phương án quy hoạch:
*Nhu cầu công suất dự kiến:

Xác định phụ tải: trên cơ sở chỉ tiêu cấp điện, dự phòng 15%, cos(()=085. Công suất phụ tải dự kiến như sau: 

Bảng nhu cầu phụ tải

	KÍ HIỆU
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DIỆN TÍCH 
(ha)
	DÂN SỐ
(người)
	VỊ TRÍ
	 NHU CẦU
(kW) 
	 NHU CẦU
(kVA) 

	Đ.1
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1
	75,98
	3.500
	ẤP RỌ SAY
	     1.381,4 
	     1.625,2 

	Đ.2
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2
	104,25
	4.000
	ẤP CÂY XOÀI, ẤP CÂY DA, ẤP MÉ LÁNG
	     1.578,7 
	     1.857,3 

	Đ.3
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3
	19,71
	2.000
	ẤP MÉ LÁNG
	       789,4 
	       928,7 

	Đ.4
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4
	97,04
	3.500
	ẤP ĐƯỜNG LIẾU VÀ ẤP SÓC ỚT
	     1.381,4 
	     1.625,2 

	Đ.5
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5
	18,48
	1.500
	 ẤP RỌ SAY
	       592,0 
	       696,5 

	Đ.6
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6
	13,19
	1.000
	ẤP TRÀ KHÚP
	       394,7 
	       464,3 

	Đ.7
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7
	53,39
	1.500
	ẤP BỔN THANH
	       592,0 
	       696,5 

	Đ.8
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8
	89,94
	2.500
	ẤP SÓC RUỘNG
	       986,7 
	     1.160,8 

	Đ.9
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9
	70,53
	1.500
	ẤP THỐT LỐT
	       592,0 
	       696,5 

	 
	DÂN CƯ RẢI RÁC
	20,84
	500
	 
	       197,3 
	       232,2 

	 
	TỔNG
	563,35
	21.500
	 
	      8.485,6 
	      9.983,1 


*Nguồn điện:

Khu quy hoạch sử dụng nguồn điện Quốc gia trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà. Lâu dài được bổ sung nguồn điện từ trạm biến áp 110/22kV khu công nghiệp 2(theo đồ án QH khu công nghiệp Ngũ Lạc) thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Tỉnh 914và các tuyến đường trong khu quy hoạch cung cấp nguồn điện cho các phụ tải sinh hoạt và công trình công cộng trong xã.

* Trạm biến áp phân phối 22/04kV: Cải tạo nâng cấp các trạm hiện hữu và xây dựng mới các trạm biến áp phân phối mới với hình thức trạm ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng trạm đơn thân trạm giàn hoặc bố trí bên trong các cao ốc…đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

* Tuyến trung thế 22kV: Để thực hiện theo quy hoạch chung với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan trong khu đô thị, hệ thống lưới điện 22kV được cải tạo nâng cấp ngầm hóa các tuyến hiện hữu xây dựng mới các tuyến trung thế mới từ trạm biến áp 110/22kV Duyên Trà, sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥ 240mm2 hoặc các lộ cáp ngầm 22kV theo dạng lưới kín vận hành hở. Sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV cỡ dây ≥ 240mm2 và các RMU tự động vốn thích hợp cho việc rút ngắn thời gian mất điện và cách ly phần bị sự cố cung cấp điện trung thế 22kV cho khu quy hoạch.

* Tuyến hạ thế: Cải tạo nâng cấp ngầm hóa các tuyến hạ thế hiện hữu và xây dựng mới lưới điện hạ thế. Sử dụng cáp ABC cỡ dây 50-150mm2 hoặc lưới điện ngầm hạ thế theo dạng lưới kín vận hành hở. Sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V, tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực các vị trí vượt đường giao thông, sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. 

* Hệ thống chiếu sáng: Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Chiếu sáng đường đô thị: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ)

· Tất cả các loại đường trong đô thị đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường đảm bảo độ chói tối thiểu quy định tại bảng 7.6 và bảng 7.7 trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn LED có công suất từ 100W-250W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy, độ phân biệt đối với mắt thường. Tùy theo từng loại đường, từng khu vực mà bố trí sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp. Ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh. Ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực các tủ này được lắp đặt các contactor điện kế rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm, sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V, tiết diện thích hợp, được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

 + Chiếu sáng công viên vườn hoa: 

· Tất cả cổng ra vào các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên vườn hoa đều được chiếu sáng đảm bảo độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên vườn hoa quy định tại bảng 7.8 trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W. Tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK gang nhôm.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

·  Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm, sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V, tiết diện thích hợp, được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: 

· Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và độ chói quy định tại bảng 7.9 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W. Tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm, sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V, tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

VI.6. Thông tin liên lạc:

VI.6.1. Hiện trạng: 
· Hiện khu vực quy hoạch đã có hệ thống thông tin nhưng là hệ nổi kết hợp ngầm trên các cột kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh được cấp từ bưu điện Ngũ Lạc hiện hữu.

· Khu quy hoạch có tuyến TTLL liên đài vòng ring đi qua dọc đường Tỉnh 914 từ bưu điện Trà Vinh đến.

VI.6.2. Cơ sở thiết kế:
Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc xã Ngũ Lạc dựa trên các tài liệu sau:

· Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

· Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/10.000;

· Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2020;

· Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/2/2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010;

· Tiêu chuẩn TC,VNPT/06,2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

VI.6.3. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

Đầu tư xây dựng mới một hệ thống thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

Chỉ tiêu thông tin liên lạc: Điện thoại cố định đạt mật độ 3 thuê bao/100 dân; Số thuê bao điện thoại di động(trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; Số thuê bao internet băng thông rộng (cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê bao/100 dân.

VI.6.4. Phương án quy hoạch:
* Nguồn cung cấp:

· Hệ thống TTLL khu quy hoạch được cấp từ bưu điện Ngũ Lạc hiện hữu. Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống nổi lâu dài được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan đô thị.

* Xác định nhu cầu:

	KÍ HIỆU
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DIỆN TÍCH 
(ha)
	DÂN SỐ
(người)
	VỊ TRÍ
	 ĐT CỐ ĐỊNH
(Thuê Bao) 
	 ĐT DI ĐỘNG
(Thuê Bao) 
	 INTERTER
(Thuê Bao) 

	Đ.1
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1
	75,98
	3.500
	ẤP RỌ SAY
	105
	        3.850 
	      1.120 

	Đ.2
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2
	104,25
	4.000
	ẤP CÂY XOÀI, ẤP CÂY DA, ẤP MÉ LÁNG
	120
	        4.400 
	      1.280 

	Đ.3
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3
	19,71
	2.000
	ẤP MÉ LÁNG
	60
	        2.200 
	       640 

	Đ.4
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4
	97,04
	3.500
	ẤP ĐƯỜNG LIẾU VÀ ẤP SÓC ỚT
	105
	        3.850 
	      1.120 

	Đ.5
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5
	18,48
	1.500
	 ẤP RỌ SAY
	45
	        1.650 
	       480 

	Đ.6
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6
	13,19
	1.000
	ẤP TRÀ KHÚP
	30
	        1.100 
	       320 

	Đ.7
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7
	53,39
	1.500
	ẤP BỔN THANH
	45
	        1.650 
	       480 

	Đ.8
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8
	89,94
	2.500
	ẤP SÓC RUỘNG
	75
	        2.750 
	       800 

	Đ.9
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9
	70,53
	1.500
	ẤP THỐT LỐT
	45
	        1.650 
	       480 

	 
	DÂN CƯ RẢI RÁC
	20,84
	500
	 
	15
	         550 
	       160 

	 
	TỔNG
	563,35
	21.500
	 
	         645 
	       23.650 
	      6.880 


 *Bố trí đường dây:

· Cải tạo và xây dựng mới các tuyến thông tin liên lạc dọc các đường khu quy hoạch sử dụng cáp quang từ bưu điện Ngũ Lạc phân phối dịch vụ cho khu quy hoạch.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi nổi hoặc ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm² hoặc cáp quang.

· Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây đường ống.

VI.7. Đánh giá tác động môi trường
VI.7.1. Phần mở đầu

VI.7.1.1. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.1.2. Phương pháp đánh giá ĐMC

a. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp đo đạc các số liệu chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực quy hoạch, định vị các điểm quan trắc và địa hình khu vực…

b. Phương pháp điều tra xã hội học

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, người dân địa phương ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin. 

c. Phương pháp so sánh

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

d. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

VI.7.1.3. Cơ sở pháp lý

· Luật Xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014;
· Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014;
· Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

· Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ;

· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2015/BTNMT);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2015/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT;

· Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT..

3.1. VI.7.2. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Vấn đề môi trường liên quan
	Mục tiêu môi trường và xã hội

	1
	Chất lượng môi trường nước

	-
	Chất lượng nước mặt 
	Ô nhiễm nguồn nước
	· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT



	-
	Chất lượng nước ngầm
	Ô nhiễm nguồn nước
	Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015/BTNMT

	2
	Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	-
	Chất lượng không khí
	Mức độ ô nhiễm không khí
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT

· 

	-
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực 
	· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Cây xanh cảnh quan
	Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên
	· - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại

· - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia)

· - Tăng 30% so với năm 2010 (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

	4
	· Vệ sinh môi trường

	-
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 
	Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT 

	-
	Quản lý chất thải rắn
	Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh
	· Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	-
	Chất thải nguy hại
	Ô nhiễm từ chất thải nguy hại
	100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	5
	Các vấn đề xã hội

	
	Dân số 
	Di dân nông thôn

Mật độ dân số 
	Giảm tỷ lệ tăng dân số

Giảm di dân từ nông thôn ra đô thị thông qua đô thị hóa nông thôn

	-
	Sức khỏe cộng đồng
	Các bệnh hô hấp

Các bệnh qua đường nước
	Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội;

Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng;

Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030).


3.2. VI.7.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

a. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

Nguồn nước ngầm trên địa bàn toàn huyện Duyên Hải được đánh giá dồi dào về trữ lượng. Tuy vậy, nếu tính đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với trữ lượng hiện có là không đủ cung cấp nước sạch cho nhu cầu toàn vùng.

b. Hiện trạng môi trường không khí

Lượng khí thải từ các khu công nghiệp chưa được kiểm soát tốt.

c. Hiện trạng quản lý nước thải

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải tắm giặt, nước thải từ bếp ăn được thoát vào các mương rãnh quanh nhà, một phần thấm vào đất, một phần theo địa hình tự nhiên thoát vào mương, cống thoát nước mưa trên các trục giao thông chính thoát ra rạch. Riêng nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại, sau đó theo nước thải sinh hoạt thoát ra rạch. 

d. Nước mưa

Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng và theo kênh mương thoát ra sông gần nhất.

e. Hiện trạng quản lý chất thải rắn

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh rất ít. Nhìn chung, chất thải rắn trong khu vực chưa được thu gom và xử lý tốt theo đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

f. Hiện trạng tài nguyên sinh học

Hiện trạng khu đất quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi và một phần lớn đất dân cư hiện hữu. 

g. Sự cố môi trường:

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, trong tương lai khu vực xã Ngũ Lạc có nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch, mất cân bằng sinh thái nếu bị khai thác quá nhiều tài nguyên mà không khôi phục lại, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

3.3. VI.7.4. Định hướng đánh giá môi trường chiến lược

a. Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường:

· Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

· Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: Hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở khu dân cư đạt QCVN 05: 2013/BTNMT.

· Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn là 100%.

· Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải là 100%.

· Tăng diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường.

· Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 100%.

b. Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch:

· Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:

· Quy hoạch gìn giữ, trùng tu cải tạo đất tôn giáo hiện hữu. 

· Quy hoạch hành lang cây xanh, công viên cây xanh bảo vệ môi trường.

· Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san đắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

· Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường: 

· Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4. Tăng cường việc sử dụng nhiên liệu sạch (xăng sinh học E5, khí thiên nhiên nén CNG, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, …) trong hoạt động giao thông theo Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát khí thải các phương tiện giao thông cơ giới (ít gây ô nhiễm). Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của khu vực quy hoạch.

· Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn: Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, vận động tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chôn lấp hợp vệ sinh. 

· Kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt xử lý đạt QCVN 14:2009/BTNMT. Nước thải công nghiệp được các cơ sở sản xuất xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

· Xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường.

· Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

3.4. VI.7.5. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

a. Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai
· Giải pháp quy hoạch:
· Kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp.

· Trong tương lai, do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng làm xã Ngũ Lạc bị xâm ngập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, cần có các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên quy mô trên diện rộng.

· Chất lượng môi trường nước

· Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

· Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch.

· Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn chung với hệ thống thoát nước mưa tại các khu dân cư.

· Kiểm soát xâm ngập mặn.

·  Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

· Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

· Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

· Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại các tuyến giao thông có mật độ cao. 

· Quản lý chất thải

· Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.

· Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; 

· Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.

· Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đảm bảo theo đúng Thông tư 12/2006/TT - BTNMT và Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).

· Bố trí mương thu nước rỉ rác quanh khu xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

· Xây dựng tường bao quanh và nền xi măng. Tổ chức phân loại chất thải rắn thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn tạm thời tại mỗi điểm dân cư.

· Bãi rác:

· Chất thải rắn được thu gom về các điểm tập kết chất thải rắn, công suất 5,0-10tấn/ngđ.

· Chất thải sau khi được phân loại tại điểm trung chuyển sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Long Hữu, huyện Duyên Hải.

b. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

· Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. 

· Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Cột A. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của khu quy hoạch.

· Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực. 

· Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

· Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

· Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

· Tổ chức giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm. 

CHƯƠNG VII:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ 

DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

VII.1. Luận cứ xác định danh mục ưu tiên đầu tư

VII.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển

VII.3. Cơ chế chính sách và biện pháp huy động các nguồn vốn để phát triển 

VII.1. Luận cứ xác định danh mục ưu tiên đầu tư:

Các dự án ưu tiên đầu tư được đưa ra dựa trên quy hoạch chung khu kinh tế Định An.

Các dự án ưu tiên được đề xuất bao gồm: 

· Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật.

· Nhóm dự án hạ tầng đầu mối hạ tầng kinh tế.

Các dự án hạ tầng là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực đầu tư, được xác định rõ trong Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 

Trên địa bàn xã Ngũ Lạc, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển khu kinh tế Định An bền vững, phù hợp với phát triển chung của tỉnh. Đồng thời tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật, góp phần thực hiện thành công định hướng phát triển trong những năm tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

VII.1.1. Đối với các công trình hạ tầng cấp vùng:

· Các công trình hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện được ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã Ngũ Lạc được xác định theo các đồ án quy hoạch liên quan như: quy hoạch chung khu kinh tế Định An, các quy hoạch ngành…

· Danh mục ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh chủ yếu gồm các công trình về giao thông như các tuyến Quốc lộ, Đường Tỉnh, giao thông thủy trên kênh đào Trà Vinh,….trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đồng thời làm khung xương để tiếp tục phát triển các cơ sở hạ tầng khác theo sau như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc…

· Các công trình hạ tầng cấp tỉnh được đầu tư chủ yếu từ vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, từ kêu gọi đầu tư và nguồn vốn ODA.

VII.1.2. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khung:

· Các công trình hạ tầng kỹ thuật khung gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật chính như các tuyến đường giao thông chính và các nhóm dự án hạ tầng khung khác như: bến bãi, trạm cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải…

· Thứ tự ưu tiên đầu tư:
· Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khung kết nối các khu vực phát triển đảm bảo việc giao thông thuận tiện giữa các khu vực;

· Ưu tiên phát triển khu vực có công trình hiện hữu đến các khu vực xây mới;

· Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung sắp xếp thứ tự theo các hạng mục và theo từng khu vực phát triển;

VII.1.3. Đối với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế:

· Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (các công trình đầu mối giao thông, cấp thoát nước, xử lý CTR, nghĩa trang, cấp điện, thông tin liên lạc…);

· Công trình đầu mối hạ tầng kinh tế (khu quản lý, khu thương mại,… );

· Thứ tự ưu tiên đầu tư:

· Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước,…;

· Ưu tiên phát triển khu vực hiện hữu đến các khu vực xây dựng mới;

VII.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển:

Với mục tiêu xây dựng xã Ngũ Lạc phát triển kinh tế xã hội nhanh trong thời gian tới trên cơ sở hướng tới phát triển bền vững, phát huy hiệu quả tiềm năng và nguồn lực. Để tạo động lực phát triển xã Ngũ Lạc đến năm 2030 cần chương trình và xây dựng các dự án mang tính chiến lược như sau:
VII.2.1. Giai đoạn đến năm 2025:

a. Công trình kiến trúc: 

· Hoàn thiện khu vực trung tâm hiện hữu, bao gồm các chức năng như: trung tâm hành chính, giáo dục, văn hóa,…

· Ưu tiên đầu tư hệ thống đầu mối hạ tầng kỹ thuật như: bưu điện, trạm cấp nước, nghĩa trang,… và các tuyến giao thông kết nối chính;

· Chỉnh trang và mở rộng tại các khu vực ở hiện hữu, tổ chức thêm các công trình công cộng trong lõi phục vụ các điểm dân cư;

· Hoàn thiện khu vực trung tâm xã, thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm xã Ngũ Lạc;

· Đầu tư một số công trình dịch vụ công cộng trọng điểm, được xác định là động lực chính của khu vực .

· Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khai thác giá trị từ Kênh đào;

b. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

· Nâng cấp và cải tạo các tuyến đường để nâng cao khả năng kết nối xã Ngũ Lạc.

· Đường Tỉnh 914: Lộ giới 60m.
· Đường Huyện 21: Lộ giới 29m.
· Tuyến đường phía Bắc kênh đào Trà Vinh: Lộ giới dự kiến 45 ÷ 60m.

· Xây dựng mới trạm cấp nước hiện hữu công suất lên 1000m³/ngđ để đảm bảo nhu cầu dùng nước theo định hướng quy hoạch trong giai đoạn này. Xây dựng mới trạm cấp nước cho khu Công nghiệp và Khu Dịch vụ Công nghiệp Ngũ Lạc với công suất 35.000m³/ngđ.

· Xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc và các bãi tập kết chất thải rắn trong xã.

· Ngầm hóa hệ thống điện trung thế trên tuyến Đường Tỉnh 914, Đường Huyện 21. Hoàn thiện mạng lưới điện, chiếu sáng tại khu trung tâm xã và Khu Công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc.

· Nâng cấp bưu điện tại trung tâm xã Ngũ Lạc, nâng cấp cải tạo các tuyến TTLL hiện hữu. Hoàn thiện mạng lưới TTLL tại trung tâm xã và khu công nghiệp , dịch vụ công nghiệp.

VII.2.2. Giai đoạn đến năm 2030:

a. Công trình kiến trúc: 

· Xây mới hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ cấp khu vực;

· Ưu tiên đầu tư các công trình dịch vụ công cộng tại các khu vực điểm nhấn trọng điểm;

b. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

· Xây dựng mới các tuyến đường giao thông nội bộ đến các khu dân cư phát triển mới, hoàn chỉnh hệ thống giao thông xã .

· Hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc trên toàn địa bàn xã.

VII.3. Cơ chế chính sách và biện pháp huy động các nguồn vốn:

Để đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư, cần phải có hệ thống các cơ chế chính sách, biện pháp huy động vốn một cách tích cực, trong đó nguồn nội lực là chủ yếu, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao…

Tài chính gồm 3 bộ phận có mối liên hệ chặt chẽ với nhau là: Tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính của dân cư, trong đó, tài chính Nhà nước là bộ phận quan trọng nhất, có ý nghĩa lớn nhất đối với phát triển khu vực. Do vậy, để huy động nguồn tài chính cho khu vực thì cần phải có các giải pháp bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng thời có được sự đồng thuận và sự ủng hộ cao của người dân.

VII.3.1. Cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư:

Xúc tiến việc lập các dự án khả thi: Căn cứ vào quy hoạch, phân kỳ đầu tư và kế hoạch hàng năm, thực hiện đi trước một bước trong việc lập các dự án đầu tư.

Phân loại các công trình đầu tư trên địa bàn theo nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các công trình huy động vốn ngoài ngân sách hoặc công trình áp dụng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ngoài ra, có một số công trình có thể đề xuất hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư.

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, tuyên truyền phổ biến các thông tin: dự báo phát triển kinh tế - xã hội, chính sách ưu tiên, thị trường, giá cả để các chủ đầu tư có quyết sách lựa chọn, bỏ vốn đầu tư vào các mục tiêu kinh tế quy hoạch đã đề ra.

Thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu tư; tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng, bình đẳng và đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư; chủ động xúc tiến, kêu gọi tìm kiếm đối tác đầu tư.

Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, coi nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn nước ngoài là quan trọng. Thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và có các biện pháp khuyến khích nhân dân và các doanh nghiệp bỏ vốn vào xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp, nhất là các công ty đa quốc gia để tranh thủ tiếp cận công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý, điều hành tiên tiến, mở rộng thị trường.

Lập quy hoạch một số khu vực để thực hiện cơ chế đổi đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

VII.3.2. Giải pháp về huy động các nguồn vốn đầu tư:

a. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản do huyện quản lý:
Là nguồn vốn chính để đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nguồn vốn này chủ yếu là nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thông qua ngân sách tỉnh. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư các công trình trọng điểm cơ sở hạ tầng, huy động tối đa vốn trái phiếu Chính phủ để phát triển hệ thống hạ tầng như giao thông, y tế, giáo dục, cấp thoát nước, … 
Cần phải có cơ chế tốt trong việc thực hiện nhanh gọn đền bù, giải phóng mặt bằng, giới thiệu địa điểm, giao đất cho các công trình nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các ngành trên địa bàn.

- Nguồn thu để lại: Là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách địa phương gồm nguồn thu sử dụng đất và thuê đất, thu xổ số kiến thiết, thu thuế tài nguyên... Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Đây là nguồn thu có thể huy động được và được để lại đầu tư. Để tăng cường nguồn thu này cần phải tiến hành các giải pháp xúc tiến quy hoạch chi tiết xây dựng để hình thành các quỹ đất có thể bán đấu giá hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra chính quyền cần quản lý chặt chẽ về đất, giá đất và các quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Vốn đầu tư huy động theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm: Cần có cơ chế ưu tiên đầu tư cho các dự án có vốn đóng góp của địa phương với một tỷ lệ phù hợp. Có thể đó là một tỷ lệ đóng góp của nhân dân địa phương bằng ngày công huy động được hoặc bằng vốn đối ứng, vốn tự có của địa phương, vốn của các doanh nghiệp đóng góp. Vốn đóng góp cũng có thể bằng hình thức giá trị quyền sử dụng đất.

b. Nguồn vốn tín dụng Nhà nước:

Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các doanh nghiệp có các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, nhất là các dự án ngành công nghiệp ưu tiên, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý chất thải cho công nghiệp, dân cư, bảo vệ môi trường.

c. Vốn đầu tư của người dân:

Khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, cho các khu dân cư, sử dụng hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, coi đây là nguồn vốn lớn. Tuyên truyền nhân dân tự giác đóng góp bằng giá trị khi xây dựng, mở rộng các tuyến giao thông.

d. Vốn từ các doanh nghiệp tự đầu tư:

- Lên danh mục các dự án cơ hội (về khai thác quỹ đất) với địa điểm và dự kiến nội dung đầu tư cụ thể, đăng ký với UBND, sau đó công khai kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giao cho các doanh nghiệp lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất để thu hồi vốn. Có thể một doanh nghiệp đứng làm chủ đầu tư một dự án chung và kêu gọi nhiều doanh nghiệp khác ứng vốn trước để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó nhận lại mặt bằng để thực hiện đầu tư một số hạng mục trong dự án chung của khu vực đó.

- Xây dựng các quy hoạch và lập các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khép kín để huy động vốn: Có thể giao cho một doanh nghiệp có chức năng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo cơ chế vốn doanh nghiệp tự bỏ ra đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó thu hồi theo phương thức chuyển quyền sử dụng đất trong khu vực đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Để thực hiện vấn đề này cần phải mạnh dạn chấp nhận thị trường bất động sản với một phương thức vận dụng phù hợp trong điều kiện của địa phương.

- Thực hiện chính sách thu hút đầu tư theo cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh: Trong phạm vi các dự án nằm trong danh mục ưu tiên khuyến khích đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định của luật khuyến khích đầu tư trong nước và quy định của UBND tỉnh Trà Vinh về cơ chế thu hút đầu tư áp dụng trong tỉnh. Ngoài ra để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào địa bàn huyện; UBND tỉnh, huyện cần đề xuất các cơ chế thu hút đặc biệt, đặc biệt là các dự án đầu tư trên lĩnh vực kinh doanh (Cơ sở hạ tầng dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp). 

- Ngoài vấn đề trên, Nhà nước cũng cần khuyến khích việc phát triển các hình thức hợp tác liên kết kinh tế giữa Nhà nước và các thành phần kinh tế khác nhằm huy động tối đa các nguồn lực tài chính còn nhàn rỗi trên địa bàn. Nhà nước chủ động đầu tư và gọi vốn các thành phần kinh tế khác xây dựng các doanh nghiệp mới hoặc cải tạo mở rộng quy mô của các doanh nghiệp hiện có thông qua các hình thức góp vốn...

e. Huy động vốn qua ngân hàng: 

- Các ngân hàng kinh doanh phải tìm các biện pháp huy động tối đa các nguồn vốn còn nhàn rỗi trong dân cư và các thành phần kinh tế, cũng như huy động từ các nguồn vốn nước ngoài; đồng thời thực hiện tốt việc cho vay lại trên cơ sở đổi mới thủ tục cho vay, thẩm định các dự án...nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hướng vào vay trung và dài hạn. Đồng thời Nhà nước có biện pháp xử lý rủi ro bất khả kháng và những vấn đề liên quan đến sự khác nhau giữa thời gian huy động vốn ngắn hạn nhưng cho vay trung và dài hạn.

- Một số giải pháp huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư: Phân loại danh mục các công trình có thể huy động theo phương thức kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm (đầu tư ngân sách kết hợp vốn vay huy động 100% vốn huy động từ doanh nghiệp và nhân dân): giao thông, công viên và các khu dịch vụ; xây dựng chợ, trung tâm thương mại...

CHƯƠNG VIII:

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

VIII.1. Kết luận

VIII.2. Kiến nghị

VIII.1. Kết luận:

- Việc lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc giúp xác định tính chất, quy mô về dân số và quỹ đất phát triển xã cho từng giai đoạn phát triển trước mắt và lâu dài đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng, đồng thời định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững của khu vực trong tương lai;

- Xác định các hạng mục hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cơ bản làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; 

- Do đó, việc lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và các định hướng trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh; là cơ sở pháp lý để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án xây dựng trên địa bàn.
VIII.2. Kiến nghị:

Kính trình UBND huyện Duyên Hải cùng các Sở ban ngành có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo ./.

Cơ quan tổ chức lập



UBND XÃ NGŨ LẠC
PHỤ LỤC:

· Các văn bản pháp lý có liên quan
· Bản vẽ A3
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